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PHẦN MỞ ĐẦU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Lí do chọn đề tài

Đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người tiếp tục phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống, lao động và học tập. Công cuộc xây dựng đất nước ta đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, trong đó không thể không kể đến những đóng góp của các chiến sĩ thanh niên tình nguyện, những người luôn là lực lượng xung kích với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” của các thế hệ đi trước, từ năm 2000 – năm được Đảng và Nhà nước công nhận là Năm Thanh niên - các phong trào xã hội tình nguyện đã thu hút đông đảo thanh niên cả nước nói chung, thanh niên là Đoàn viên - Sinh viên nói riêng tham gia. Hàng chục triệu lượt thanh niên, học sinh, sinh viên đã tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa, tham gia xoá đói giảm nghèo. Hàng ngàn trí thức trẻ đã về các xã đặc biệt khó khăn, nguyện hiến dâng sức trẻ và tri thức góp phần đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu
. Các mô hình tình nguyện đa dạng đã được ra đời xuất phát từ những bức xúc của cuộc sống. Sức cảm hoá của các hoạt động này đã lan ra và được tất cả các tầng lớp xã hội trong và ngoài nước ủng hộ.

Là một điển hình ưu tú của Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên về các hoạt động xã hội, ĐHQGHN là nơi tạo ra được rất nhiều phong trào hoạt động xã hội tình nguyện (HĐXHTN) bổ ích. Trong những năm qua, các đoàn viên, sinh viên ĐHQGHN đã toả đi khắp nơi, đến các địa phương để giúp đỡ cộng đồng, làm giàu cho xã hội. Ở bất cứ nơi đâu, họ cũng phát huy tinh thần tự nguyện, học hỏi, sáng tạo, hăng hái lao động, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đạt được là sự trưởng thành vượt bậc của mỗi sinh viên khi tham gia các HĐXHTN. Họ đã củng cố được bản lĩnh, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, nâng cao tính nhân văn và giá trị đạo đức của thanh niên Việt Nam, tăng thêm sự gắn bó, sẻ chia những khó khăn với nhân dân, với cộng đồng.

Để đánh giá thái độ của sinh viên ĐHQGHN với các HĐXHTN, từ đó kiến nghị giúp Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQG điều khiển, điều chỉnh và tổ chức các HĐXHTN một cách phù hợp, có hiệu quả hơn, Trung tâm nghiên cứu về Phụ nữ - ĐHQGHN tiến hành nghiên cứu đề tài “Thái độ của Sinh viên ĐHQGHN với các hoạt động xã hội tình nguyện hiện nay”. 

2. Mục đích nghiên cứu

· Chỉ ra được thực trạng thái độ của sinh viên ĐHQGHN với các HĐXHTN. 

· Đưa ra những giải pháp và khuyến nghị hợp lí góp phần cải thiện và tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của các phong trào này.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

· Dựa vào cơ sở lí luận về thái độ, nghiên cứu thực tiễn để chỉ ra được thực trạng thái độ của sinh viên ĐHQGHN với các HĐXHTN hiện nay biểu hiện trên các mặt nhận thức, tình cảm và hành vi.

· Rút ra những kết luận và đưa ra khuyến nghị xây dựng các HĐXHTN ngày càng thu hút được nhiều sinh viên tham gia và ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn, ý nghĩa hơn.

4. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài làm rõ thái độ của sinh viên ĐHQGHN với các HĐXHTN hiện nay.

5. Khách thể nghiên cứu

· 200 SV ĐHQGHN

· 5 Cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN, trường ĐHKHXH&NV, trường ĐH Tự nhiên, trường ĐH Công nghệ, trường ĐHNN.

6. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trên sinh viên các khoa Tâm lý học, Báo chí, Văn học, Thông tin thư viện và Lịch sử trường ĐHKHXH&NV, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có các HĐXHTN sâu rộng, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong những năm vừa qua.

7. Các phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp cụ thể sau:

7.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Tài liệu được thu thập phục vụ cho nghiên cứu này bao gồm: 

· Tài liệu thứ cấp của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên về các HĐXHTN

· Báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm về các HĐXHTN năm 2004 của ĐHQGHN và các trường thành viên.

· Tài liệu Tâm lý học liên quan đến khái niệm thái độ.

· Các tạp chí: Tạp chí thanh niên, Báo thanh niên, Bản tin Đại học quốc gia, Bản tin chiến dịch Tình nguyện, Nội san Tự nguyện và các bài viết về hoạt động tình nguyện.

· Các trang web trên mạng Internet liên quan đến các hoạt động tình nguyện như: http://www.vyic.org.vn, http://www.tctn.hn.vnn.vn, http://www.tuoitre.com.vn, http://www.thanhnien.com.vn, http://www.thanhdoantphcm.org.vn ...

Hệ thống tài liệu này giúp chúng tôi làm rõ cơ sở lý luận của đề tài, làm rõ các khái niệm liên quan tới đề tài và nắm được tình hình thực tế các HĐXHTN hiện nay.

7.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Dựa vào mục đích, nội dung nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng bảng hỏi điều tra tìm hiểu thái độ của SV ĐHQG với các HĐXHTN hiện nay. 

Bảng hỏi được xây dựng với số lượng câu hỏi vừa phải, dễ hiểu để các bạn sinh viên có thể trả lời chân thực.

Kết cấu của bảng hỏi gồm các câu hỏi đóng và các câu hỏi mở để các câu trả lời đồng thời bổ sung lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau (Xem Bảng hỏi phần phụ lục).

7.3. Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp phỏng vấn sâu được tiến hành đối với một số cán bộ Đoàn, Hội – những người trực tiếp quản lý và tổ chức các HĐXHTN để khai thác thông tin, làm sáng tỏ những vấn đề cần thiết để minh hoạ thêm cho những con số thu được từ dữ liệu thứ cấp và điều tra bằng bảng hỏi.

7.4. Phương pháp xử lý số liệu

Sau khi điều tra, chúng tôi tiến hành sàng lọc số liệu, loại bỏ những bảng hỏi kém chất lượng, xử lý những thông tin định lượng (từ bảng hỏi cho sinh viên) bằng chương trình SPSS 11.5, các thông tin định tính (từ phỏng vấn sâu cán bộ Đoàn- Hội) bằng việc giải băng ghi âm phục vụ cho việc phân tích số liệu và viết báo cáo.

8. Giả thuyết nghiên cứu

· Phần lớn sinh viên ĐHQGHN chưa có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về các HĐXHTN.

· Sinh viên ĐHQGHN có cảm xúc tích cực với các HĐXHTN, thể hiện ở sự yêu mến các HĐXHTN và hài lòng khi tham gia các hoạt động này.

· Sinh viên ĐHQGHN hăng hái tham gia các HĐXHTN để cống hiến sức trẻ, trí tuệ và năng lực chuyên môn cho sự phát triển chung của cộng đồng.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Nghiên cứu về thái độ rất đa dạng về đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu cụ thể. Từ khi ra đời các HĐXHTN cho đến nay, vấn đề tình nguyện chưa được nghiên cứu một cách bài bản và sâu sắc về mặt lý luận mà chỉ được đề cập dưới dạng những bài viết nhận định về phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng mà nhiều nhất là báo in. Do đó, thái độ của sinh viên với các hoạt động xã hội tình nguyện hiện nay là một vấn đề rất mới, lí thú và cần được quan tâm nghiên cứu.

2. Các khái niệm cơ bản của đề tài

2.1. Khái niệm Thái độ

2.1.1. Định nghĩa

Trong từ điển tiếng Việt, thái độ được hiểu là: “Tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài (bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động) của ý chí, tình cảm đối với ai hoặc đối với sự vật nào đó.”[15, 909].

Trong từ điển Sinh học: “Thái độ là dáng vẻ, cách, những biểu hiện bên ngoài của tình cảm ý nghĩa của một người nào đó đối với công việc hay đối với người khác”.[16,537].

Trong từ điển “Các thuật ngữ Tâm lí và phân tâm học”: “Thái độ là một trạng thái ổn định, bền vững, do tiếp thu được từ bên ngoài, hướng vào sự ứng xử một cách nhất quán đối với một nhóm đối tượng nhất định, không phải như bản thân chúng ta ra sao mà chúng ta được nhận thức ra sao. Một thái độ được nhận biết ở sự nhất quán của những phản ứng đối với một nhóm đối tượng. Trạng thái sẵn sàng có ảnh hưởng trực tiếp lên cảm xúc và hành động, có liên quan dến đối tượng” [1,12].

Trong Từ điển tâm lí học của Nguyễn Khắc Viện, thì thái độ là: “phản ứng tức thì, tiếp nhận dễ dàng hay khó khăn, đồng tình hay chống đối, như đã sẵn có những cơ cấu tâm lí tạo ra định hướng cho việc ứng phó” [15,356].

Như vậy, cho dù cách sử dụng từ ngữ khi định nghĩa về thái độ có khác nhau nhưng các định nghĩa đều có điểm chung cho rằng Thái độ là cách ứng xử của cá nhân đối với các tình huống, vấn đề xã hội nhất định.

Năm 1935, trong tác phẩm : “Sổ tay tâm lí học xã hội”, G.W.Allport đã cho rằng khái niệm thái độ là khái niệm phân biệt nhất và quan trọng nhất trong tâm lý học hiện đại của Mỹ. Trong một bài viết tổng kết các nghiên cứu về thái độ, Allport đã liệt kê 17 định nghĩa về thái độ. Từ đó, ông cho rằng “Thái độ là trạng thái sẵn sàng về mặt tinh thần và thần kinh được tổ chức thông qua kinh nghiệm, có khả năng điều chỉnh hoặc ảnh hưởng năng động đối với các phản ứng của cá nhân hướng đến các khách thể và tình huống mà nó quan hệ”.[5, 319]

Như vậy, trong định nghĩa này Allport đã quy thái độ là trạng thái sẵn sàng về mặt thần kinh cho hoạt động của chủ thể, thái độ là sự định hướng, chuẩn bị cho hoạt động của chủ thể. Định nghĩa này đã được khá nhiều nhà tâm lí học thừa nhận vì nó đã trả lời được các vấn đề: Thái độ là gì? Nguồn gốc thái độ ở đâu? Thái độ có vai trò chức năng gì?... Tuy nhiên, các tác giả lại không đả động gì đến vai trò của môi trường, xã hội, của nhu cầu trong quá trình hình thành thái độ.

T. Newcome sau này cũng đã định nghĩa: “Thái độ của cá nhân đối với một đối tượng nào đó là thiên hướng hành động, nhận thức, tư duy, cảm nhận của anh ta với khách thể liên quan” [5, 319].

D.N.Uznazte cũng cho rằng thái độ là trạng thái sẵn sàng hướng tới một hoạt động nhất định, là cơ sở của tính tích cực có sự lựa chọn của chủ thể. Theo ông, “thái độ là phản ứng cơ bản đầu tiên của chủ thể đối với tác động của tình huống, trong đó chủ thể phải đặt ra và giải quyết nhiệm vụ”. Thái độ là trạng thái toàn vẹn xác định của chủ thể, không phải là nội dung riêng nào đó của tâm lý bị tách rời khỏi các trạng thái tâm lý khác. Theo ông, tâm thế hay thái độ đối với một đối tượng nào đó khi anh ta có nhu cầu với đối tượng đó và ở trong hoàn cảnh có thể thoả mãn nhu cầu đó.[5, 321]

Cho dù có nhiều định nghĩa khác nhau về thái độ do sự khác nhau khi xuất phát, nhưng những quan điểm trên đều khẳng định:

· Thái độ là trạng thái tinh thần có tính chất đặc trưng của con người,

· Thái độ thể hiện sự sẵn sàng phản ứng và là trạng thái luôn gắn bó với một đối tượng, một tình huống nào đó có liên quan tới chủ thể,

· Thái độ có được dựa trên kinh nghiệm có trước,

· Thái độ có chức năng điều khiển, tác động tới hành vi con người.

Qua những định nghĩa nói trên, theo chúng tôi, thái độ là trạng thái tâm lý của cá nhân gắn liền với một đối tượng, tình huống cụ thể nào đó quy định tính sẵn sàng biểu hiện hành động của cá nhân ấy theo một định hướng nhất định.
2.1.2. Đặc điểm của thái độ

Theo các nhà tâm lý học, không phải tất cả các thái độ đều giống nhau mà giữa các chủ thể khác nhau, có thể có thái độ khác nhau về cùng một đối tượng hoặc cùng một chủ thể nhưng có thể lại có thái độ rất giống nhau về các đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, mỗi thái độ đều có những đặc điểm quan trọng như sau:

Tính phân cực: Thái độ với cùng một đối tượng nhưng với các chủ thể khác nhau, mỗi người có thể có thái độ tích cực, ủng hộ hay phản đổi.

Tính mức độ: ủng hộ hay phản đối nhiều hay ít. Một nhóm chủ thể cùng có thái độ ủng hộ với đối tượng nào đó nhưng mức độ nhiều hay ít ở một chủ thể lại rất khác nhau.

Cường độ: có liên quan tới tính mức độ và sự thể hiện hành vi. Một chủ thể có cường độ thể hiện thái độ tích cực đối với đối tượng càng nhiều thì mức độ ủng hộ anh ta càng lớn.

Tính vững chắc: Nhiều nghiên cứu cho thấy các thành tố (nhận thức, tình cảm và hành vi) có sự liên hệ khá vững chắc với nhau về mặt trị số.

Tính nổi trội: mỗi chủ thể có nhiều thái độ với các đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, có những thái độ về đối tượng nào đó nổi trội hẳn lên và khiến chủ thể đó luôn có xu hướng thể hiện thái độ đó ra ngay trong hoàn cảnh không có liên quan đến đối tượng.

2.1.3. Cấu trúc của thái độ

Khi bàn về cấu trúc của thái độ, có rất nhiều các quan điểm khác nhau về cấu trúc thái độ. Tuy phần lớn các nhà tâm lý học đồng ý với cấu trúc ba thành phần của thái độ do M.Smith (đưa ra năm 1942).Theo ông, thái độ bao gồm:

1. Nhận thức

2. Cảm xúc

3. Hành vi

Nhận thức: là những quan niệm, ý nghĩ tri thức của con người hoặc những ý kiến cụ thể về một hiện tượng, đối tượng hay người khác. Thành phần này thể hiện ở quan niệm đánh giá của cá nhân với đối tượng.

Cảm xúc: là những biểu tượng về sự đánh giá, những cảm ứng cảm xúc của con người đối với một đối tượng nào đó. Thành phần này bao gồm cảm xúc, tình cảm cá nhân đối với đối tượng.

Hành vi: Gồm xu hướng hành động ( hành động hay ý định hành động), những phản ứng, cách ứng xử của cá nhân đối với đối tượng.

Ba thành phần nêu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Tuỳ theo từng tình huống từng hoàn cảnh mà các thành phần này có mức độ tham gia nhiều hay ít, thành phần nào giữ vai trò chủ đạo. Chi phối hành vi cá nhân. Cấu trúc ba thành phần này là cơ sở cho cho việc xây dựng các thang đo về thái độ.
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Hình1: Cấu trúc ba thành phần của thái độ

2.1.4. Chức năng của thái độ

Con người có khả năng ứng xử linh hoạt, phù hợp với tác động đa dạng của môi trường chính là nhờ khuôn mẫu các thái độ mà chúng ta có. Điều này có vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân. Qua các nghiên cứu ta có thể thấy thái độ có một số chức năng cơ bản sau:

a. Chức năng thích nghi: Nhằm đạt mục đích đề ra từng trường hợp cá nhân thay đổi thái độ tác động của môi trường (chẳng hạn thái độ a dua, lựa chiều do tác động ý kiến số đông).

b. Chức năng tiết kiệm trí lực: Cá nhân tiết kiệm sức lực, năng lực thần kinh cơ bắp trong hoạt động nhờ các khuôn mẫu hành vi quen thuộc đã được hình thành.

c. Chức năng thể hiện giá trị: Thông qua sự đánh giá một cách có chọn lọc về đối tượng qua biểu lộ cảm xúc, hành động, cũng như sẵn sàng hành động, cá nhân thể hiện giá trị nhân cách của mình.

d. Chức năng tự vệ: Trong tình huống có xung đột nội tâm (giữa các suy nghĩ, niềm tin, có khi là giữa các thái độ và hành vi) con người thường tìm cách bào chữa, tìm lí do giải thích, thậm chí tìm một người nào đó chịu trách nhiệm thay mình hoặc hợp lí hoá hành vi của mình. Quá trình này dẫn đến sự thay đổi thái độ tương ứng. Thái độ mới sẽ giúp con người giảm bớt “bất đồng nội tâm”.

e. Chức năng điều chỉnh hành vi: Đây là chức năng quan trọng được các nhà nghiên cứu quan tâm hơn cả vì ảnh hưởng của thái độ đảm bảo sự tham gia của cá nhân vào cuộc sống xã hội, qui định phương thức hành động, mối quan hệ của cá nhân với người khác. Và do đó, quyết định tính chất và mức độ tham gia của họ vào sự phát triển xã hội [13,495]. Các tác giả thường tập trung làm rõ cơ chế, điếu kiện thực hiện các chức năng đó.

2.1.5. Các cơ chế hình thành thái độ

Trên cơ sở nghiên cứu về thái độ với tư cách là một khái niệm trước hết là của tâm lý học xã hội, H.Hipsơ và F.Phorvec đã đi đến phân tích và kết luận. Theo hai ông, “thái độ có được về cơ bản thông qua bốn cơ chế tâm lý xã hội khác nhau là: bắt chước, đồng nhất hoá, dạy bảo và hướng dẫn” [7,172].

Tuy nhiên cần đặc biệt nhấn mạnh rằng trong đời sống thực tế, các cơ chế này dĩ nhiên không bao giờ bắt gặp riêng rẽ và dưới hình thức thuần tuý. Thực tế là sự hoà trộn linh hoạt những cơ chế này tuỳ theo lứa tuổi, đặc tính hoạt động của nhóm...

a. Bắt chước: là sự hình thành thái độ bằng con đường tự phát. Trong đó con người học các phương thức hành vi mà không cần sử dụng những kĩ thuật giáo dục, giáo dục theo một phương thức nào đó. Bắt chước là một quá trình luyện tập tự phát và những năng lực theo nghĩa đen của nó- là sự bắt chước được tiếp thu từ khi còn rất nhỏ.

Thông thường trong xã hội, những người có nhiều kinh nghiệm, những người thành thạo trong một lĩnh vực nào đó thường được người khác bắt chước theo. Ví dụ: Các ca sĩ, cầu thủ bóng đá hay các danh nhân nổi tiếng thường được nhiều người học và làm theo những cách ăn mặc, cách nói chuyện hay học cách đi của anh ta, chị ta hoặc ông ta...

b. Đồng nhất hoá: là quá trình chủ thể thống nhất bản thân mình với các cá nhân khác của nhóm này hay nhóm khác dựa trên mối dây liên hệ cảm xúc và qua đó chuyển những chuẩn mực, những giá trị vào thế giới nội tâm của mình. Đồng nhất hoá là sự nhìn nhận, hình dung của chủ thể về người khác như sự kéo dài của chính bản thân mình, gán cho người đó những đặc tính, tình cảm, mong muốn của mình.

Đồng nhất hoá là sự tự đặt mình vào người khác, chuyển dịch bản thân mình vào phạm vi không gian và hoàn cảnh của người khác để đẫn đến việc đồng nhất hoá ý nghĩa cá nhân của người đó. Kiểu đồng nhất này cho phép mô hình hoá phạm vi có ý nghĩa của đối tượng giao tiếp, đảm bảo quá trình hiểu biết lẫn nhau.

c. Giảng dạy (tập luyện): là một hình thức hình thành thái độ trong đó cá nhân được người khác tác động đến một cách chủ động, có mục đích, bằng cách: trực tiếp thông báo, truyền thụ những vấn đề cần thiết. Giảng dạy là một hình thức truyền đạt thông tin đặc biệt.

d. Chỉ dẫn (Sự hướng dẫn): là một phương thức xây dựng thái độ có hiệu quả nhất nhưng cũng khó nhất. Ở đây yêu cầu người được hướng dẫn phải tiến hành dạng hoạt động nhất định, tích cực theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Có như thế, họ mới phát triển những thái độ nhất định (cần thiết) mà người hướng dẫn không cần trực tiếp chỉ dẫn về việc xây dựng thái độ hay không cần can thiệp.

2.1.6. Các yếu tố quyết định sự hình thành, phát triển thái độ

a. Thái độ hình thành trong quá trình thoả mãn nhu cầu
Người ta sẽ hình thành thái độ tích cực với các khách thể có lợi, tiêu cực với các khách thể có hại cho họ trên con đường đạt tới mục đích nào đó để thoả mãn các nhu cầu nhất định của họ.

b. Thái độ được hình thành bởi các thông tin

Các thông tin mới thường hình thành nên các thái độ phù hợp, hài hoà với các thái độ có liên quan đã tồn tại trước đó (theo Cart Wright, Harary). Ngoài ra, không phải thái độ nào cũng phản ánh đúng thực tế. Ví dụ: Một số thái độ thành kiến, khuôn mẫu, mê tín dị đoan, huyễn hoặc, ảo tưởng, phần nhiều các thái độ kiểu này không có tính hợp lý vì thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch, một chiều (do vô tình hay cố ý). Thông tin loại này gây nguy hiểm và mang lại những tai hại lớn. Trong một số trường hợp thiếu thông tin còn tệ hại hơn khi không có thông tin. Với mọi người, nguồn thông tin chính thức qua các phương tiện thông tin đại chúng có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành thái độ, dư luận cũng như thay đổi hành vi của nhóm dân cư.

c. Giao tiếp là một trong những yếu tố quyết định trong quá trình hình thành thái độ

Mỗi cá nhân đều là thành viên của nhiều nhóm khác nhau. Thái độ của anh ta thường phản ánh niềm tin, giá trị, chuẩn mực của nhóm mà anh ta là thành viên. Chuẩn mực nhóm không chỉ xác định hành vi nào là “đúng” hoặc “sai” mà còn xác định thái độ nào là đúng là sai nữa. Thông qua cơ chế thưởng - phạt nó tạo một áp lực ép các cá nhân phải tuân theo. Chúng ta được thưởng (động viên, khuyến khích về vật chất hay tinh thần) khi có thái độ và hành vi đúng; ngược lại, bị trừng phạt khi có thái độ và hành vi sai. Các nhà tâm lý học xã hội cho rằng vai trò của các nhóm, nhất là nhóm nhỏ ( gia đình, bạn bè...) trong việc hình thành ý thức cá nhân là cực kỳ quan trọng. Nhưng các cá nhân tiếp nhận thái độ phổ biến trong nhóm một cách có lựa chọn trong quá trình thoả mãn nhu cầu của anh ta. Trong quá trình này, nhân cách của cá nhân đóng vai trò đáng kể.

d. Nhân cách và sự hình thành thái độ

Cá nhân có thể tiếp nhận thái độ một cách có lựa chọn và theo mức độ, cách thức khác nhau chính là nhờ sự khác nhau về nhân cách của mỗi cá nhân. Qua các công trình nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra kết luận: cá nhân có xu hướng tiếp nhận thái độ phù hợp với nhân cách của mình. Tuy nhiên, nhân cách của con người không phải là một hệ thống hoàn toàn thống nhất. Chính vì thế nó có thể tiếp nhận các thái độ mâu thuẫn lẫn nhau bởi sự giáo dục khác nhau, bởi sự giao tiếp trong các nhóm xung đột nhau, cũng có thể bởi cả sự xung đột các nhu cầu của chính cá nhân đó.

Qua sự phân tích các yếu tố hình thành thái độ ta thấy: thái độ chủ yếu được hình thành bởi yếu tố xã hội.

2.1.7. Lý thuyết về sự thay đổi thái độ

a. Lý thuyết học tập

Một số nhà tâm lý học xã hội dùng thuyết học tập cổ điển để giải thích sự thay đổi thái độ.

Thái độ thay đổi về cơ bản là do quá trình học tập. Carl Hovland – một nhà tâm lý học người mỹ cùng với đồng nghiệp của ông đã tiến hành nghiên cứu thái độ như một quá trình học tập. Giả thuyết cơ bản của họ hoàn toàn đơn giản: Mọi người thay đổi thái độ của mình do họ nghĩ rằng đó sẽ là phần thưởng trong công việc.

b. Lý thuyết bất đồng nhận thức (hay còn gọi là lý luận về sự không ăn khớp về nhận thức) 

Festinger (1957) đã chú trọng tới hiện tượng không ăn khớp nhận thức. Theo ông, các khái niệm cơ bản của lý luận ấy là cực kỳ đơn giản “sự tồn tại đồng thời của các yếu tố nhận thức không ăn khớp nhau bằng cách này hay cách khác khiến cho cá nhân có một nỗ lực để làm cho các yếu tố đó ăn khớp nhau bằng cách này hay cách khác (giảm bớt sự không ăn khớp)” [3,89,93].

Lý luận về sự không ăn khớp quan tâm chủ yếu đến việc chỉ ra các nhân có xu hướng làm giảm bớt trạng thái gây loạn như thế nào. Giảm bớt sự không ăn khớp là một cơ chế làm giảm bớt sự căng thẳng bên trong do sự tồn tại đồng thời của các yếu tố không ăn khớp.

Từ lý luận đó, ông đưa ra cách làm giảm bớt trạng thái gây loạn bằng cách:

· Thay đổi nhận thức (thay đổi ý nghĩ về hoàn cảnh mới),

· Giảm bớt bằng một hệ thống tránh đi (cơ chế ấy có chức năng thực hiện sự hợp nhất những yếu tố bên ngoài, nhưng trên cơ sở hệ thống bảo vệ cái tôi)

· Lựa chọn thông tin phù hợp hoặc thay đổi hành vi ứng xử trước một hoàn cảnh mới

Lý luận của Festinger cũng gợi ý rằng khi một cá nhân bị đặt vào giữa hai hay nhiều yếu tố không ăn khớp nhau, anh ta sẽ cố gắng làm giảm bớt sự bất lợi bằng cách thay đổi thái độ cá nhân theo hướng ứng xử nói chung được chấp nhận.

Qua các thí nghiệm khác của ông cho thấy, ta có thể hiểu sự không ăn khớp như một quá trình sản xuất ra một sự thay đổi thái độ. Theo quan điểm, việc giảm bớt sự không ăn khớp tác động như một hệ thống ảnh hưởng nhận thức.

Như vậy, các tác giả theo lý thuyết học tập đồng ý rằng: Để thay đổi thái độ, các phần thưởng hoặc sự khích lệ, động viên luôn được đưa ra. Các nhà lý thuyết về sự bất đồng tán thành các phần thưởng liên quan đến sự thay đổi thái độ. Tuy nhiên, thái độ thay đổi cũng có thể do sự không ổn định hay không cân bằng về mặt tâm lý của một người nào đó.

Từ những lý thuyết, qua điểm như trên về sự thay đổi sẽ giúp nhóm nghiên cứu có cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp cho sự thay đổi thái độ đối với các HĐXHTN của sinh viên ĐHQGHN.

2.2. Mối quan hệ giữa thái độ và các hiện tượng tâm lý khác

2.2.1. Mối quan hệ giữa thái độ và nhu cầu

Trước hết chúng ta đều thấy rằng, ai cũng có nhu cầu về một đối tượng nhất định nào đó. Nhu cầu là đòi hỏi tất yếu mà con người cần được thoả mãn để tồn tại và phát triển. Hành động nào nếu không xuất phát từ cơ sở đầu tiên, quan trọng là nhu cầu thì không thể có tính tích cực; vì nhu cầu là động lực thúc đẩy hành động. Thái độ được hình thành trong quá trình thoả mãn nhu cầu.
Nhu cầu có vai trò nòng cốt, quyết định sự phát triển của nhân cách, là nền tảng của động cơ, mục đích hành động. Sự hình thành mọi thuộc tính nhân cách đều liên qua trực tiếp hay gián tiếp đến nhu cầu. Nhu cầu là nguồn gốc của tính tích cực cá nhân, kích thích cá nhân hành động theo cách thức nào đó với đối tượng thoả mãn nhu cầu. Quá trình thoả mãn nhu cầu đồng thời cũng là quá trình hình thành sự sẵn sàng hành động (hình thành, củng cố thái độ của cá nhân đối với sự vật, hiện tượng). Thông qua quá trình thoả mãn nhu cầu, con người củng cố các thành phần của thái độ như nhận thức, xúc cảm tình cảm, cũng như cách cư xử với đối tượng thoả mãn nhu cầu. Mối quan hệ giữa thái độ và nhu cầu có thể được biểu diễn như sau:



           Hình 2. Mối quan hệ giữa thái độ, nhu cầu và đối tượng

Tóm lại, thái độ được hình thành trên kinh nghiệm cá nhân, xuất khi có sự “gặp gỡ”của nhu cầu với tình huống có đối tượng thoả mãn nhu cầu. Nhu cầu là nguồn gốc, là cơ sở bên trong của thái độ. Thái độ phản ánh tính chất cường độ, mức độ thoả mãn, động thái của nhu cầu. Do mối quan hệ của thái độ và nhu cầu rất khăng khít nên có thể sử dụng các biểu hiện của nhu cầu để dự báo thái độ của cá nhân và ngược lại. Trong nghiên cứu này, thái độ của sinh viên ĐHQG đối với các HĐXHTN được hình thành trên cơ sở nhu cầu được cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt tình, chuyên môn cho sự phát triển của cộng đồng xã hội và sự hiện hữu các cộng đồng khó khăn cần được trợ giúp để thoả mãn nhu cầu này.

2.2.2 Mối quan hệ giữa thái độ và hứng thú

Theo quan điểm của A.G.Côvaliôp và V.V.Bôgôxlôpski, “hứng thú là một dạng thái độ đặc thù của cá nhân đối với đối tượng nào đó do ý nghĩa của nó trong đời sống và sự hấp dẫn về tình cảm của nó”
Hứng thú là động lực thúc đẩy, duy trì tính tích cực hoạt động của cá nhân. Chính việc nhận thức ý nghĩa của đối tượng và hình thành xúc cảm, tình cảm với đối tượng làm cho cá nhân tích cực hoạt động chiếm lĩnh đối tượng. Như vậy, biết được cá nhân có hứng thú với đối tượng nào đó, ta cũng biết thái độ của họ với đối tượng đó. Khi có hứng thú với đối tượng, cá nhân không những đánh giá cao giá trị của nó, mà còn có những cảm xúc tích cực đối với đối tượng. Là một dạng thái độ đặc biệt, nó cuốn hút ý nghĩ, tình cảm và hoạt động của cá nhân. Nét cơ bản của hứng thú là làm nẩy sinh khát vọng hoạt động, tạo nên sự say mê, tích cực, tự giác trong quá trình hoạt động làm tăng hiệu quả của hoạt động nhận thức và sức làm việc của cá nhân.

Qua hứng thú, thái độ chủ quan của cá nhân được thể hiện. Cá nhân hứng thú với một đối tượng biểu hiện qua sự tập trung chú ý, sự quan tâm, sự say mê khi đối tượng xuất hiện; đối tượng thu hút toàn bộ sự chú ý của cá nhân. Hứng thú càng mạnh mẽ ổn định thì thái độ càng được củng cố, con người càng ham muốn tác động thường xuyên vào đối tượng. Chính vì những đặc điểm đó, hứng thú đã trở thành một chỉ báo quan trọng để đánh giá thái độ của cá nhân. Nghiên cứu về thái độ của sinh viên đối với các HĐXHTN càng không thể bỏ qua nghiên cứu hứng thú của sinh viên với các hoạt động này. 

2.2.3. Thái độ và xúc cảm, tình cảm

“Xúc cảm, tình cảm là sự biểu thị thái độ của cá nhân đối với các hiện tượng xẩy ra trong hiện thực khách quan hay trong cơ thể, có liên quan mật thiết với việc thoả mãn hay không thoả mãn các nhu cầu của mỗi người. Tình cảm là thuộc tính tâm lý ổn định, thể hiện thái độ của cá nhân đối với hiện thực xung quanh và bản thân”.
Như vậy, trong quá trình con người tiếp xúc với những đối tượng thoả mãn nhu cầu thì tình cảm, thái độ, xúc cảm xuất hiện. Trong khi xúc cảm, tình cảm chỉ phản ánh những rung cảm, xúc cảm của cá nhân đối với đối tượng thì thái độ phản ánh nhận thức, mong muốn, phương thức ứng xử của cá nhân với đối tượng. Nhưng cũng nhờ có xúc cảm, tình cảm mà ta mới biết được mức độ, tính chất, đặc điểm, thái độ của cá nhân với đối tượng như thế nào. Chính vì vậy, nghiên cứu xúc cảm của sinh viên đối với các HĐXHTN là một nội dung quan trọng của nghiên cứu này.

2.2.4. Thái độ và định hướng giá trị

Định hướng giá trị là cơ sở tư tưởng, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ cho các đánh giá của chủ thể vè hiện thực xung quanh. Là khả năng của chủ thể phân biệt các đối tượng theo ý nghĩa của chúng. Định hướng giá trị được hình thành khi con người tiếp thu kinh nghiệm xã hội, trong quá trình xã hội hoá và được thể hiện trong các mục đích, lí tưởng, niềm tin. Vì thế nó liên quan đến nhận thức lí trí. Hệ thống định hướng giá trị tạo thành mặt nội dung của xu hướng nhân cách và thể hiện như là cơ sở bên trong của thái độ cá nhân đối với hiện thực.

2.2.5. Thái độ và ý thức cá nhân

Trong tâm lí học, ý thức được coi là hình thức phản ánh tâm lí bậc cao, đặc trưng của loài người, là năng lực nhận thức được cái phổ biến và cái bản chất trong hiện thực khách quan. Ý thức không chỉ là sự nhận thức sâu sắc về thế giới mà còn thể hiện thái độ với nó. Cấu trúc của ý thức gồm ba thành phần: Nhận thức, Thái độ và mặt năng động của ý thức. Ba thành phần này thống nhất hữu cơ với nhau, điều khiển hoạt động có ý thức của con người. Nói đến thái độ là sự phản ánh các hiện tượng của thế giới khách quan một cách chọn lọc, là thái độ cảm xúc, thái độ đánh giá của chủ thể với thế giới khách quan. Từ mối quan hệ này có thể nghiên cứu thái độ qua ý thức và ngược lại.

2.2.6. Thái độ và hành vi

Đây là mối quan hệ hai chiều, không những thái độ qui định mà chính hành vi cũng qui định rất lớn tới thái độ. Có lúc hành vi là sự biểu hiện ra bên ngoài thái độ của cá nhân với đối tượng. Vì vậy, thông qua hành vi có thể đoán được thái độ. Nhưng nhiều khi hành vi ngược lại với thái độ vì cả thái độ và hành vi đều bị chi phối, tác động, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như: Bạn bè, gia đình, hoàn cảnh... Hai yếu tố này luôn có quan hệ qua lại và qui định lẫn nhau trong các hoạt động của cá nhân. Thái độ của sinh viên ĐHQG đối với các HĐXHTN biểu hiện phần lớn qua hành vi tham gia các hoạt động này của họ.

Tóm lại, thái độ: “để lại dấu ấn nhất định trong tất cả các quá trình tâm lý, các hiện tượng tâm lý” [13, 496]. Nhu cầu, Hứng thú, Ý thức, Định hướng giá trị, Xúc cảm- tình cảm và Hành vi đóng vai trò vô cùng quan trọng khi nghiên cứu thái độ của sinh viên ĐHQGHN đối với các HĐXHTN.

2.3. Khái niệm hoạt động xã hội tình nguyện

2.3.1. Định nghĩa

Theo từ điển Tiếng Việt, hoạt động là “tiến hành những việc làm có quan hệ với nhau chặt chẽ nhằm mục đích nhất định trong đời sống xã hội” [15, 452]; tình nguyện là “tự mình có ý muốn nhận lấy trách nhiệm để làm (thường là việc khó khăn, đòi hỏi hy sinh ), không phải do bắt buộc”[15, 909].

Như vậy, theo chúng tôi, HĐXHTN được hiểu là những hoạt động khó khăn vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội được tiến hành một cách có tổ chức, dựa trên tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của người thực hiện.  
2.3.2. Đặc điểm

· HĐXHTN là nhằm phát triển cụ thể một đối tượng nào đó. Ví dụ, HĐXHTN vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì đối tượng của hoạt động đó phải là sự phát triển trí tuệ, đời sống của trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn đó; HĐXHTN tuyên truyền các chính sách, pháp luật nhà nước, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS thì đối tượng ở đây là nhằm phát triển nhận thức, nâng cao hiểu biết của người dân...

· HĐXHTN có tính chủ thể. Chủ thể có khi là một người nhưng cũng có khi là một số người. Tính chủ thể bao hàm tính tích cực, đến khi tính tích cực này phát triển tới đỉnh cao nó trở thành tính chủ động, say sưa, đam mê. Con người làm chủ bản thân mình và muốn triển khai được các hoạt động. Trong nghiên cứu này, đoàn viên-sinh viên ĐHQG là chủ thể tiến hành các hoạt động như: dạy học, phát nương, khám chữa bệnh, trồng cây, làm đường, tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, tuyên truyền pháp luật… 

· HĐXHTN nhất thiết phải có tính tổ chức. Các hoạt động phải được lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ và chi tiết dựa trên mục tiêu chung và đặc thù riêng của từng đối tượng cũng như có tổ chức đại diện điều hành và chịu trách nhiệm. Đối với sinh viên, tổ chức của họ là Đoàn thanh niên, Hội sinh viên lớp, khoa, trường.

· HĐXHTN luôn cần đến những công cụ, phương tiện hỗ trợ như kiến thức, kỹ năng chuyên môn của người thực hiện hoạt động và máy móc (phương tiện đi lại, đài, loa phát thanh,... ) khi tiến hành các hoạt động.

· HĐXHTN luôn có tính mục đích. Hoạt động hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, xã hội, hướng đến những đối tượng của hoạt động, ví dụ tạo ra nhiều cây cầu, nhiều nhà tình nghĩa tặng người nghèo hay sách vở tặng các em học sinh nghèo, giúp người dân cộng đồng nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, chăm sóc sức khoẻ, ... Khi các mục đích đó đạt được cũng có nghĩa là thoả mãn nhu cầu được giúp đỡ người khác, nhu cầu được khẳng định mình trong quá trình tham gia lao động tình nguyện của mỗi sinh viên. Và khi các mục đích của hoạt động đạt được, đem lại niềm vui cho mọi người thì tạo nên sự hưng phấn của sinh viên khi nhận được những tình cảm tốt đẹp của người dân; kích thích, củng cố hành động phát triển và điều chỉnh, điều khiển các hoạt động tiếp theo của họ tốt hơn nữa. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng trong trong HĐXHTN nói riêng và trong các hoạt động nói chung của con người.

2.3.3. Hoàn cảnh xuất hiện HĐXHTN 

· Khi chủ thể nhận thấy việc đó là bức thiết, không thể làm khác: Ví dụ: Chữa cháy, chống bão lũ, chống giặc ngoại xâm, cứu người bị nạn...

· Khi chủ thể thấy việc đó có ích cho cộng đồng, xã hội, tổ quốc và nhân loại. Ví dụ: Xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, xoá mù chữ, bảo vệ môi trường, chống chiến tranh...

2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến người làm tình nguyện

· Yếu tố chủ quan: sức khoẻ, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nhân cách, cá tính v.v...

· Yếu tố khách quan: gia đình, nhóm bạn, môi trường xung quanh v.v…

2.3.5. Một số đặc trưng của HĐXHTN
· Tính tự giác cao của chủ thể thực hiện hoạt động.

· Sự giác ngộ sâu sắc nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể thực hiện hoạt động

· Tính không vụ lợi của chủ thể thực hiện hoạt động.

· Tính cộng đồng cao.

· Tính chất lan toả lớn

· Mục đích cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội được đặt lên hàng đầu.

2. 3.6. Các mô hình HĐXHTN hiện nay

a.  Các mô hình HĐXHTN của thanh niên, sinh viên cả nước

Từ khi phong trào tình nguyện được phát động rộng khắp trong cả nước (1999) cho đến nay, có hàng trăm mô hình HĐXHTN đã được triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu có các mô hình dưới đây:

· Tiếp sức mùa thi.

· Xây dựng đời sống văn hoá.

· Thanh niên tình nguyện giữ gìn an ninh trật tự – an toàn giao thông

· Phòng chống khắc phục lũ lụt.

· Chương trình cải thiện giao thông nông thôn.

· Vệ sinh môi trường.

· Hiến máu nhân đạo.

· HĐXHTN vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật

· Xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa

· Xoá mù chữ, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

· Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

· Xây dựng và củng cố các tổ chức của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

· Phòng chống tệ nạn xã hội.

Với các mô hình này, trong năm mùa chiến dịch (2000-2004) các HĐXHTN đã chuyển giao tiến bộ khoa học cho 2,2 triệu lượt nhân dân và thanh niên, sửa chữa và xây mới 23.021 nhà dân, tu sửa 51,079 km đường giao thông… công trường thanh niên mở đường vào bản khó khăn của tỉnh đoàn Thanh Hoá với trị giá 11 tỷ đồng, Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc giúp đỡ xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn xoá đói giảm nghèo với giá trị 7 tỷ đồng và 20.000 ngày công lao động… tổ chức hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế chăm sóc thiếu niên nhi đồng với hơn 70.000. Buổi biểu diễn văn nghệ tổ chức 32.371 lớp xoá mù, phổ cập tiểu học và trung học 840.712 người… Hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn với 1000 phòng học cho trẻ em nghèo của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh 20.355 thanh niên sinh viên tình nguyện tại Seagames và Paragame2; giúp đỡ cho hơn một triệu lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi đại học cao đẳng…"

Rút kinh nghiệm và tiếp nối những thành quả từ 5 năm HĐXHTN, trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2005, cả nước đã có trên 4 triệu lượt đoàn viên thanh niên hoạt động tại chỗ; 191.000 thanh niên tỡnh nguyện (TNTN) tham gia trong 11.371 đội hỡnh chuyờn tại 4.519 xó, phường, thị trấn và 1.469 xó vựng sõu vựng xa, vựng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt trong những kết quả đó làm có tới 7.345 km đường liên thôn, bản được TNTN sửa chữa và làm mới - tổng chiều dài quóng đường này lớn gấp đôi chiều dài đất nước. TNTN đó sửa chữa, làm mới 2.748 cụng trỡnh thủy lợi, 4.036 căn nhà, 2.748 công trỡnh văn hóa, điểm vui chơi; 1.341 đội TNTN với 21.548 đội viên đó tư vấn hỗ trợ cho hơn 400.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi ĐH-CĐ... 
. Những con số này phần nào nói lên ý nghĩa to lớn của các HĐXHTN hiện nay và những nỗ lực không ngừng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội. 

b. Các mô hình HĐXHTN của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên
Thực hiện chủ trương chung của TW Đoàn và Thành đoàn Hà Nội, với mục tiêu động viên và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của sinh viên tham gia phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội ở các địa bàn dân cư, tuổi trẻ ĐHQGHN đã có mặt ở hầu khắp các địa bàn thuộc các tỉnh miền bắc và miền trung như Hà Nội, Hà Tây, Hoà Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình … để triển khai các HĐXHTN khác nhau như:

· Ánh sáng văn hoá hè ,

· Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở các địa phương.

· Xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông

· Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

· Thăm hỏi, chăm sóc và tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt nam anh hùng.

· Xung kích - tiếp sức mùa thi

· Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đoàn

· Hiến máu nhân đạo

· Cải tạo các công trình giao thông nông thôn, 

· Vệ sinh môi trường

· Tham gia phát triển kinh tế địa phương

· Tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương

Ngoài ra, còn có một số hoạt động đặc trưng khác cho từng trường, ví dụ: Tổ chức các khoá học trang bị kiến thức kỹ năng tại trường; Nghiên cứu về văn hoá xã hội địa phương, hỗ trợ tuyển sinh đại học, tìm hiểu văn hoá Thăng Long, dạy Hán Nôm, Nhà đài, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, điều tra xã hội học, sưu tầm Hán Nôm, hoạt động thông tin thư viện (trường ĐHKHXH&NV); bồi dưỡng kiến thức và phổ cập tin học (ĐHCN), Xây dựng mô hình phòng thí nghiệm, làm bếp Biogas, xử lý rác thải, chuồng trại gia súc, nước ăn (trường ĐHKHTN), hỗ trợ người khiếm thị và trẻ em mồ côi (trường ĐHNN)
… 

2.4. Khái niệm sinh viên

2.4.1. Định nghĩa

Theo cách hiểu thông thường thì sinh viên là những người đang theo học đại học tại các trường Đại học và Cao Đẳng.

Thuật ngữ “Sinh viên” có từ lâu đời, bắt nguồn từ tiếng La Tinh là “Student”, nghĩa là “người làm việc học tập, tìm kiếm, khai thác tri thức”.

Theo ý kiến của nhiều tác giả thì tuổi sinh viên nên bắt đầu từ sau tuổi phổ thông trung học và kết thúc khoảng 24-25 tuổi. Lý do là ở tuổi này con người hoàn tất sự phát triển về mặt thể chất. Mặt khác đến 25 tuổi cũng là năm kết thúc giai đoạn đào tạo dài nhất ở bậc Đại học.

Theo chúng tôi, khái niệm Sinh viên có thể được hiểu như sau: Sinh viên là một lớp người đang được đào tạo theo những ngành nghề nhất định trong các trường Đại học và Cao đẳng. Họ là những người có tri thức và học tập dựa trên sự nghiên cứu có sáng tạo.
Sinh viên là nhóm xã hội đặc biệt gồm những người đang được chuẩn bị cho hoạt động lao động trong một lĩnh vực nhất định trong đời sống xã hội, là những người đang chuẩn bị để gia nhập vào đội ngũ tri thức xã hội.

2.4.2. Đặc điểm của sinh viên

a. Về sinh lý

Sinh viên thuộc giai đoạn của lứa tuổi thanh niên, thường từ 18 đến 25 tuổi; ở giai đoạn này hình thể đạt được sự hoàn chỉnh về cấu trúc và phối hợp giữa các chức năng. Đầu thời kỳ này, con người đạt 9/10 chiều cao, 2/3 trọng lượng của cơ thể trưởng thành. Não bộ đã đạt trọng lượng tối đa (trung bình 1400 gam) và số tế bào thần kinh đã phát triển đầy đủ tới trên 100 tỷ nơron (Trong hai thập kỷ qua nhờ tiến bộ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại các nhà sinh học đã đếm được não bộ của người trưởng thành có trên 100 tỷ nơron thần kinh). Quan trọng hơn là ở lứa tuổi này, hoạt động thần kinh đã đạt đến mức trưởng thành, vì thế đây là thời kỳ mà một con người có thể tiếp thu được nhiều nhất nhưng tri thức xã hội. Người ta ước tính có tới 2/3 tri thức học được của một đời người là do được tích luỹ trong thời gian này

b. Về mặt tâm lý

Lứa tuổi từ 18 đến 25 tuổi là lứa tuổi có có hiệu quả cao nhất đối với sự hình thành những chức năng tâm lý và đặc biệt là đối với sự phát triển các chức năng trí tuệ con người. Trong thời kỳ này, sự phát triển trí tuệ được đặc trưng bởi sự nâng cao năng lực trí tuệ, biểu hiện rõ nhất trong việc tư duy sâu sắc và mở rộng, có năng lực giải quyết những nhiệm vụ trí tuệ ngày càng một khó khăn hơn, cũng như có tiến bộ rõ rệt trong lý luận logic, trong viẹc lĩnh hội tri thức, trí tưởng tượng, sự chú ý sự ghi nhớ. ở lứa tuổi này đã phát triển khả năng hình thành ý tưởng trừu tượng, khả năng phán đoán, nhu cầu hiểu biết và học tập.

Những sự phát triển nói trên cùng với óc quan sát tích cực và nghiêm túc sẽ tạo khả năng cho lứa tuổi này biết cách lĩnh hội tri thức một cách tối ưu.

Thời kỳ sinh viên là thời kỳ quá độ của thanh niên từ giai cấp, nhóm xã hội khác nhau chuyển thành một nhóm xã hội mới đối với họ- giới trí thức. với tư cách là một bộ phận của giới trí thức, sự phát triển về nhân cách của người trẻ tuổi đang chuẩn bị thực hiện các chức năng của một chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động này hay hoạt động khác với trình độ chuyên môn hoá cao. Về cơ bản, nhân cách của sinh viên là nhân cách của người trí thức tương lai, vì thế nó điễn ra theo xu hướng:

Niềm tin về lý tưởng, các quá trình tâm lý, các thuộc tính tâm lý, kinh nghiệm được hoàn thiện.Tính chất, nghĩa vụ, tinh thần trách nhiệm, tính độc lập trong nghề nghiệp và lập trường sống được bộc lộ rõ rệt...

Sinh viên là tầng lớp trí thức của xã hội, thế hệ sẽ quyết định sự phát triển của đất nước trong tương lai. Do đó, sinh viên có vai trò quan trọng trong xã hội. Việc lĩnh hội các tri thức, kinh nghiệm, sự nhận thức, hiểu biết của sinh viên sẽ quyết định đến thái độ của sinh viên đối với mọi vấn đề trong cuộc sống trong đó có vấn đế tình nguyện giúp đỡ người khác, tình nguyện vì cộng đồng xã hội. Vì thế, sinh viên phải luôn xông pha các công việc xã hội, không ngại khó. Có như thế mới được học hỏi, được va chạm cọ xát nhiều với cuộc sống, có thêm nhiều kinh nghiệm, vốn sống và có thái độ tích cực hơn với xã hội. Tham gia vào các HĐXHTN không chỉ là tình nguyện, là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi sinh viên.

CHƯƠNG 2 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

1. Một số nét khái quát về các HĐXHTN của ĐHQGHN

Nhìn về lịch sử phát triển của hoạt động tình nguyện, chúng ta có thể nhận thấy, ngay từ khi thành lập Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của ĐHQGHN) năm 1945, sinh viên Đại học tổng hợp Hà Nội đã tạo được nhiều mô hình tình nguyện hữu ích. Mô hình hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội một hình thức cơ bản của các HĐXHTN được đẩy mạnh các phong trào như: Phong trào ba đảm đang, phong trào Ba sẵn sàng, phong trào Xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ... Những phong trào đó đều gắn liền với sự tồn vong của dân tộc, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của toàn dân. 

Hoà bình lập lại, nhiệm vụ hàng đầu mà mọi thanh niên hướng đến chính là xây dựng đất nước vững mạnh về mọi mặt. Chính trong bối cảnh đó, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng lại được thanh niên cả nước và sinh viên ĐHQGHN triển khai rộng khắp. Với phương châm triển khai các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, dần đưa các HĐXHTN thực sự trở thành những hoạt động thiết thực, bổ ích đối với sinh viên và mang tính xã hội hoá cao, Đoàn- Hội sinh viên ĐHQGHN tập trung chỉ đạo và động viên các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc chủ động xây dựng các mô hình tình nguyện phù hợp với đặc thù chuyên môn và sở trường của các đơn vị. Hưởng ứng chủ trương này cũng như nhu cầu tham gia các HĐXHTN không ngừng tăng của sinh viên, các trường thành viên và các khoa trực thuộc ĐHQGHN đã chủ động hơn trong các hoạt động của mình, tổ chức các mô hình hoạt động mang tính sáng tạo gắn với chuyên môn, ngành học tạo nên một bức tranh sinh động cho các HĐXHTN của ĐHQGHN.

Năm 2004 là năm có sự phát triển mạnh mẽ về các mô hình tình nguyện, nội dung, địa bàn của các HĐXHTN ở ĐHQGHN. Các hoạt động này đã thu hút gần 3000 sinh viên tình nguyện tham gia và đạt được những kết quả nổi bật như: tổ chức được hơn 100 lớp học văn hoá, ôn tập cho học sinh các khối, thu hút khoảng 20.000 em theo học; tổ chức được 40 giờ phát trình về nội dung pháp luật liên quan thiết thực đến cuộc sống của người dân nông thôn; phổ biến kiến thức tin học văn phòng cho 110 cán bộ đoàn; tổ chức hơn 200 buổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; cải tạo, làm đẹp gần 10 km đường trong thôn bản; cải tạo, san mặt bằng các sân vận động; hướng dẫn bà con xử lý rác thải, chuồng trại gia súc, nước ăn bằng các chế phẩm Emuni và CloraminB; tổ chức thăm hỏi và tặng trên 1000 xuất quà cho gia đình thương binh liệt sỹ; tổ chức 546 buổi giao lưu văn hoá văn nghệ, giao hữu thể thao; tổ chức được hàng nghìn buổi sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng ở địa phương, thu hút hàng chục nghìn lượt các em tham gia sinh hoạt
…Có thể nói các HĐXHTN chính là cơ hội tốt để sinh viên ĐHQGHN đem những kiến thức đã được lĩnh hội trong nhà trường ra thực tập, thử nghiệm trong cuộc sống, góp phần cùng tuổi trẻ các địa phương tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Hơn thế nữa, bằng những suy nghĩ và việc làm cụ thể của mình, sinh viên tình nguyện ĐHQGHN đã để lại những tình cảm tốt đẹp, niềm tin yêu đối với lãnh đạo và nhân dân các địa phương.

2. Thái độ của sinh viên ĐHQGHN với các HĐXHTN hiện nay

Để đánh giá thái độ của sinh viên ĐHQGHN đối với các HĐXHTN hiện nay, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên ba mặt:: Nhận thức, xúc cảm và hành vi. Đây là ba thành phần trong cấu trúc thái độ như đã phân tích ở phần cơ sở lý luận.

2.1. Nhận thức của sinh viên ĐHQGHN về các HĐXHTN

Nhận thức về bản chất của các HĐXHTN là một nội dung quan trọng trong thái độ của sinh viên với các HĐXHTN. 

Nghiên cứu nhận thức của sinh viên ĐHQGHN về các HĐXHTN, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu sự hiểu biết của sinh viên về khái niệm sinh viên tình nguyện, về các HĐXHTN đã có, hiện có, về thời gian tổ chức các hoạt động và cách thức lựa chọn tình nguyện viên cũng như cách thức tiến hành tổ chức các HĐXHTN.

2.1.1. Nhận thức của sinh viên ĐHQGHN về bản chất của HĐXHTN

Về cơ bản, bản chất của khái niệm HĐXHTN chính là cơ sở để chúng tôi xây dựng định nghĩa về "sinh viên tình nguyện". Theo nghĩa đó, sinh viên tình nguyện là “những sinh viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau với tinh thần tự giác cao, có trách nhiệm, không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích kinh tế, mà chỉ với mục đích cống hiến cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội". 

Khi hỏi sinh viên thế nào là một sinh viên tình nguyện, với 5 phương án đưa ra là 5 định nghĩa khác nhau về sinh viên tình nguyện, trong đó chỉ có duy nhất định nghĩa 5 là đầy đủ và chính xác nhất, chúng tôi thu được bảng số liệu sau:

Bảng 1: Hiểu biết của sinh viên về khái niệm sinh viên tình nguyện
	STT
	Các định nghĩa
	Tỷ lệ

%

	1
	Sinh viên tự giác tham gia một hoạt động theo một định hướng có mục tiêu và tổ chức
	17.7

	2
	Sinh viên tự nguyện tham gia các hoạt động giúp đỡ mọi người
	18.2

	3
	Sinh viên tiến hành những hoạt động thể hiện tình cảm mong muốn cống hiến vị lợi ích chung của cộng đồng, xã hội
	13.5

	4
	Sinh viên tiến hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực… đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội
	14.3

	5
	Sinh viên hoạt động một cách có tổ chức trên nhiều lĩnh vực khác nhau với tinh thần tự giác cao, có trách nhiệm, không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích kinh tế, mà chỉ với mục đích cống hiến cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội
	36.2


Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy chỉ có 36.2% sinh viên chọn định nghĩa 5, cho rằng sinh viên tình nguyện là “sinh viên hoạt động một cách có tổ chức trên nhiều lĩnh vực khác nhau với tinh thần tự giác cao, có trách nhiệm, không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích kinh tế, mà chỉ với mục đích cống hiến cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội”. Số sinh viên lựa chọn các định nghĩa không đầy đủ và chính xác không phải là nhỏ và phân bố tương đối đồng đều cho các định nghĩa 1, 2, 3, 4. Điều này cho thấy phần lớn sinh viên ĐHQGHN vẫn chưa hiểu đúng về sinh viên tình nguyện nói riêng và bản chất của các HĐXHTN nói chung. 

Có thể nói, cho đến nay, tài liệu về các HĐXHTN rất hiếm và ít phổ biến (thường là tài liệu lưu hành nội bộ). Vì thế sinh viên chỉ biết về các HĐXHTN gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, ti vi hoặc qua cán bộ Đoàn - Hội. Trao đổi với một số cán bộ Đoàn-Hội ĐHQG và các đơn vị thành viên, chúng tôi được biết những thông tin về các HĐXHTN của trường thường đến với sinh viên trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm học. Mặc dù những buổi sinh hoạt này là bắt buộc đối với tất cả sinh viên nhưng thường theo kiểu độc thoại và chứa đựng quá nhiều nội dung khô khan, “mang nặng tính hình thức gò ép và khuôn sáo, không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của sinh viờn – vốn năng động, ưa sáng tạo và thích các hoạt động khám phá”
 nên không lôi cuốn được sự chú ý của nhiều sinh viên. 

2.1.2. Nhận thức của sinh viên ĐHQG về các mô hình HĐXHTN hiện nay

Nhằm đánh giá mặt biểu hiện khác trong nhận thức của sinh viên về các HĐXHTN hiện nay, chúng tôi đã lựa chọn đưa ra 16 mô hình HĐXHTN tiêu biểu và phổ biến trong số hàng trăm mô hình khác nhau mà thanh niên và sinh viên tình nguyện đang triển khai trên khắp mọi miền đất nước để tìm hiểu mức độ hiểu biết của sinh viên về các mô hình này. Bảng số liệu 2 dưới đây được tổng kết từ ý kiến của sinh viên.

Bảng 2: Nhận thức của sinh viên về các mô hình HĐXHTN hiện nay
	STT
	Các hoạt động
	Tỷ lệ 

(%)
	Tổng

	1
	Ánh sáng văn hoá hè - tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi
	56.6
	30.7
	12.7
	100

	2
	Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự giao thông
	65.6
	30.2
	4.2
	100

	3
	Tuyên truyền, phòng chống các tệ nạn xã hội
	67.0
	28.7
	4.3
	100

	4
	Thăm hỏi chăm sóc và tặng quà các gia đình chính sách
	51.3
	40.1
	8.6
	100

	5
	Xung kích - tiếp sức mùa thi
	80.4
	13.8
	5.3
	100

	6
	Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của đại hội đoàn
	21
	39.9
	38.1
	100

	7
	Tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao, giao lưu với các thanh thiếu niên, nhi đồng của các địa phương
	44.6
	43.5
	11.9
	100

	8
	Giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình ở vùng xa, miền núi
	50.8
	35.7
	13.5
	100

	9
	Hiến máu nhân đạo
	83.9
	12.5
	3.6
	100

	10
	Ngày thứ 7 tình nguyện
	40.9
	33.1
	26
	100

	11
	Mùa hè xanh
	77.9
	17.4
	4.7
	100

	12
	Giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai
	72.3
	21.8
	5.9
	100

	13
	Ngày chủ nhật xanh
	25.1
	32.4
	42.5
	100

	14
	Làm giao thông nông thôn
	29.2
	38.4
	32.4
	100

	15
	Xây dựng đời sống văn hoá
	23.3
	49.4
	27.2
	100

	16
	Hoạt động xã hội tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	25
	36.7
	38.3
	100


Kết quả ở bảng 2 cho thấy trong 16 mô hình tình nguyện chúng tôi đưa ra thì có bốn mô hình tình nguyện được sinh viên biết đến nhiều, đó là hoạt động "Hiến máu nhân đạo" (83.9%), hoạt động "Xung kích tiếp sức mùa thi" (80.4%), "Mùa hè xanh" (77.9%) và "Giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai" (72.3%).Có rất ít sinh viên được hỏi trả lời không biết gì về các hoạt động này, chẳng hạn chỉ có 3.6% sinh viên không biết hoạt động "Hiến máu nhân đạo", 4.7% sinh viên không biết hoạt động "Mùa hè xanh", 5.9% sinh viên không biết hoạt động "Giúp đỡ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai" và 5.3% sinh viên không biết đến hoạt động "Xung kích tiếp sức mùa thi". Thực tiễn cho thấy, bốn hoạt động trên là những hoạt động có tính chất thường xuyên, diễn ra hàng năm, thu hút được nhiều đoàn viên, sinh viên tham gia và được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rầm rộ. Vì thế việc có nhiều sinh viên biết đến chúng là điều dễ hiểu. 

Các hoạt động khác, như  "Ánh sáng văn hoá hè tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi" (56.6%), "Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự giao thông" (65.6%) "Tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội" (67%) cũng được sinh viên biết chút ít. Điều đó chứng tỏ rằng các hoạt động này đã chứng tỏ được vai trò ý nghĩa của mình trong quá trình hoạt động và ghi lại dấu ấn trong lòng sinh viên.

Ngược lại, có một số hoạt động rất ít được sinh viên biết đến, điển hình là hoạt động “Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của đại hội đoàn” (38.1% không biết, 39.8% biết chút ít), hoạt động :"Ngày chủ nhật xanh" (42.5% không biết, 32.4% biết chút ít), hoạt động "Xã hội tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" (38.3% không biết và 36.7% biết chút ít). Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc sinh viên chỉ biết chút ít hay thậm chí không biết các hoạt động này. Phần nhiều, đó là do cách thức phổ biến tuyên truyền chưa sinh động, hấp dẫn, không phù hợp với tính cách sôi nổi, trẻ trung của sinh viên. Phần khác là do bản thân các hoạt động này chưa có những thành tựu nổi bật, tạo tiếng vang lớn đối với các bạn sinh viên.

Không chỉ riêng những HĐXHTN chung, những HĐXHTN do chính ĐHQG tổ chức cũng không được nhiều sinh viên biết đến. Chỉ có 16.6% SV cho rằng trường mình có tổ chức hoạt động "Xung kích tiếp sức mùa thi", 16.9% SV cho rằng trường có tổ chức hoạt động "Hiến máu nhân đạo", 11.2% dành cho hoạt động "mùa hè xanh" trong khi đây là những hoạt động thường xuyên và rất phổ biến của trường. 

2.1.3. Nhận thức của sinh viên về thời gian tổ chức và cách thức tổ chức các HĐXHTN

ĐHQG và các trường thành viên đều có hai hình thức hoạt động tình nguyện, một là hoạt động tình nguyện đi các tỉnh vùng sâu, vùng xa cao điểm vào dịp nghỉ hè và hai là hoạt động tình nguyện thường xuyên trong năm học tại địa bàn Hà Nội. Việc sắp xếp các HĐXHTN như vậy nhằm bảo đảm cho sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng lí luận cách mạng và tác phong của người sinh viên trong thời đại mới. Mùa hè là cao điểm của các chiến dịch tình nguyện vì đây là thời gian thích hợp để kéo hoạt động trong một thời gian dài mà không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên và có thể huy động được lực lượng lớn tình nguyện viên tham gia. Cứ đến đầu tháng 7 hàng năm, những áo xanh tình nguyện của ĐHQGHN lại toả đi khắp nơi, làm những công việc có ý nghĩa như tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, ánh sáng văn hoá hè, phổ cập tin học, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn, hội, văn hoá văn nghệ... 

Đa phần sinh viên khi được hỏi về thời gian tổ chức các HĐXHTN  đều trả lời rằng các HĐXHTN được tổ chức vào dịp hè (70.9%) và chỉ có 29.1% sinh viên biết rằng HĐXHTN còn được tổ chức thường xuyên trong suốt năm học. Như vậy, về cơ bản, nhận thức của sinh viên về thời gian tổ chức các hoạt động tình nguyện là khá chính xác. Đây là một dấu hiệu khả quan, là cơ sở để xây dựng một thái độ tích cực đúng đắn của sinh viên với các HĐXHTN.

Về mặt tổ chức, trong những năm qua, ĐHQGHN đã có những cải biến trong cách thức tổ chức tiến hành các HĐXHTN. Từ chỗ ban đầu các mô hình tình nguyện chủ yếu do Đoàn trường tiến hành thì nay đã chuyển giao cho các Liên chi đoàn, chi hội các khoa hoặc một nhóm sinh viên tự đảm nhiệm. Điều này giúp cho các HĐXHTN ngày càng đa dạng và phù hợp với đặc thù chuyên môn, sở trường của các đơn vị, tạo điều kiện cho nhiều sinh viên tham gia tình nguyện hơn. Nhằm tìm hiểu nhận thức của sinh viên về vấn đề này, chúng tôi đã đưa ra các phương án lựa chọn Đoàn trường tổ chức, Hội sinh viên trường tổ chức, Liên chi đoàn khoa tổ chức hay Một nhóm bạn tổ chức. Kết quả là phần đông sinh viên cho rằng các HĐXHTN hiện nay là do Đoàn trường (41.1%) và Hội sinh viên trường (16.5%) tổ chức. Số sinh viên nhận biết các hoạt động do liên chi đoàn khoa (19.7%), chi đoàn (13.5%) và một nhóm bạn (9.15) tổ chức không nhiều. Như vậy, nhiều sinh viên chưa thực sự cập nhật được những thông tin về hoạt động của các HĐXH tình nguyện nên chưa nắm bắt được những thay đổi tích cực trong quá trình tổ chức các hoạt động này.

Về khâu tuyển chọn tình nguyện viên, do nguồn kinh phí hạn hẹp và đặc thù của từng hoạt động, các HĐXHTN ở ĐHQG đều giới hạn số lượng thành viên,  khoảng 25-30 người/ đội. Để trở thành tình nguyện viên, các bạn sinh viên phải đăng ký, tham dự phỏng vấn và tập huấn về hiểu biết văn hoá cộng đồng, kiến thức về SKSS&KHHGĐ, kỹ năng giao tiếp cộng đồng, kỹ năng truyền thông v.v…
 Vì vậy, chỉ có một phần nhỏ sinh viên các trường (300-500 người) có thể tham gia vào các HĐXHTN. Đó cũng chính là sự bức xúc của các bạn sinh viên có lòng nhiệt tình, niễm say mê cống hiến nhưng không được tuyển vào đội tình nguyện của trường và cũng là nỗi trăn trở của những người đứng ra tổ chức các HĐXHTN. Không ít sinh viên trong cuộc phỏng vấn này tỏ ra bất bình khi đội tình nguyện chủ yếu là các cán bộ đoàn, hội, lớp. Thực tế, đây là những sinh viên năng nổ, nhiệt tình hơn trong mọi hoạt động phong trào. Họ biết cách tổ chức hoạt động hợp lý, nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống, lại được tập huấn nhiều hơn về kỹ năng tuyên truyền, ứng xử, … và có tính kỷ luật cao. Những cá nhân nòng cốt này là nhân tố giúp cho các HĐXHTN đạt được những mục tiêu đề ra.

Như vậy, về cơ bản, sinh viên ĐHQGHN đã biết được thời gian và cách thức tổ chức các HĐXHTN. Đây sẽ là cơ sở giúp cho các "thủ lĩnh" của phong trào tình nguyện có thêm những kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tốt hơn cả về cách thức tổ chức, cách thức tiến hành cũng như hiệu quả của các hoạt động tình nguyện.

2.1.4. Nhận thức của sinh viên về vai trò ý nghĩa của các HĐXHTN hiện nay

Với tinh thần "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…", trong những năm qua hàng triệu Thanh niên - Học sinh, Sinh viên đã ra quân triển khai các hoạt động tình nguyện. Những việc làm đó đã để lại trong người dân hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đẹp đẽ, như lời phát biểu của đồng chí Hoàng Bình Quân (Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn), tại hội nghị tổng kết chiến dịch tình nguyện hè 2003: "Phong trào thanh niên tình nguyện đã đem đến cho xã hội một hình ảnh đẹp về những thanh niên mới giàu lòng nhiệt huyết, hiếu thảo, là tiếng kèn giục giã đông đảo thanh niên đem bàn tay khối óc và sức khoẻ của mình xây dựng cuộc sống mỗi ngày một đẹp hơn"
. Ý nghĩa lớn lao mà các phong trào tình nguyện mang lại đã khẳng định vai trò quan trọng của nó trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, các HĐXHTN cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng của chúng. Chúng tôi đề nghị sinh viên đánh giá những ưu, nhược điểm này dựa trên các ý kiến tổng kết qua các phương án mà chúng tôi đưa ra cũng như phương án mở cho các bạn sinh viên. Kết quả thu được chúng tôi biểu diễn trong bảng số liệu 3 dưới đây.

Bảng 3: Nhận thức của sinh viên về ưu, nhược điểm của các HĐXHTN
	STT
	Ưu điểm
	Tỷ lệ (%)
	Nhược điểm
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đã lôi cuốn được nhiều sinh viên tham gia
	18.5
	Chưa xây dựng tổ chức thành lực lượng có hệ thống lâu dài
	15.5

	2
	Giúp đỡ được nhiều gia đình, nhiều đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn
	24.7
	Chưa thu hút được nhiều nguồn hỗ trợ để phát triển phong trào
	23.5

	3
	Đưa kiến thứckhoa học phục vụ phát triển đời sống cộng đồng
	16
	Chưa lôi cuốn được tất cả sinh viên tham gia
	21.9

	4
	Giúp cộng đồng hiểu và nắm rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước
	15.7
	Phong trào nhiều khi mang tính hình thức
	23

	5
	Xây dựng được các chương trình sinh hoạt vui chơi học tập bổ ích cho các em thiếu nhi ở nhiều địa phương
	25.2
	Chưa có sự phối hợp tốt giữa sinh viên với các tổ chức đoàn hội
	16

	Tổng
	100.0
	Tổng
	100.0


Trong số 5 ưu điểm mà chúng tôi đưa ra dựa trên kết quả cái thành tựu mà HĐXHTN đã đạt được thì có hai ưu điểm được sinh viên lựa chọn nhiều là "Giúp đỡ được nhiều gia đình, nhiều đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn" (24,7%) và "Xây dựng được các chương trình sinh hoạt vui chơi, học tập bổ ích cho các em thiếu nhi ở nhiều địa phương" (25,2%). Đây cũng là hai ưu điểm nổi bật mà HĐXHTN đã đạt được và là hai mô hình được đánh giá cao trong các mô hình tình nguyện. Các ưu điểm khác mà chúng tôi đưa ra cũng nhận được sự đánh giá cao của sinh viên như: "Đã lôi cuốn được nhiều sinh viên tham gia" (18,5%), "Đưa kiến thức khoa học phục vụ, phát triển đời sống cộng đồng" (16%).

Ưu điểm, là những cái nổi bật để nhìn dễ thấy nhưng quả thực ở chỗ nào đó, ở một lúc nào đó các bạn sinh viên cũng đã tìm hiểu và ghi nhớ. Đó cũng là một điều đáng quý nói lên tính cách ham học hỏi, ham hiểu biết của sinh viên.

Cũng như việc nhận thức được những thành quả đã đạt được của các hoạt động, sinh viên cũng thật sắc sảo và chính xác trong việc chỉ ra những hạn chế (nhược điểm) còn tồn tại của các phong trào. 23,5% sinh viên được hỏi chọn phương án "Chưa thu hút được nhiều nguồn hỗ trợ để phát triển phong trào" là nhược điểm lớn nhất của các HĐXHTN. Mặc dù, trong những năm qua các tổ chức Đoàn-Hội ĐHQGHN đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm các nguồn hỗ trợ bên ngoài, song nguồn kinh phí nhận được từ các tổ chức xã hội khác giúp đỡ phong trào còn khiêm tốn. Thực tế là chỉ những đề án nào mang “tính lịch sử tầm vóc lớn, có tính khả thi hoặc có thể quảng cáo cho doanh nghiệp thì mới có thể xin được tài trợ còn lại đều phải rút nguồn kinh phí của Nhà trường để duy trì các hoạt động”
. Vì lẽ đó, nhiều khi các hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, mô hình hoạt động có hiệu quả nhưng không mở rộng thêm được vì thiếu kinh phí.

Có một số hạn chế nữa của các HĐXHTN mà nhiều sinh viên cũng đã chỉ ra, đó là "Phong trào còn mang tính hình thức" (23%), "phong trào chưa lôi cuốn được nhiều sinh viên tham gia "(21,9%). Trong thời gian tới nếu những nhược điểm này được khắc phục thì dần dần các HĐXHTN còn đạt được những kết quả lớn, hơn thiết thực hơn nữa. Song song với việc khắc phục các nhược điểm, các HĐXHTN cũng cần phải có một định hướng mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Gần đây, trong các báo cáo các hội nghị tổng kết của các phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn ĐHQGHN nói chung và các trường thành viên nói riêng, cũng như của tổ chức đoàn thanh niên đều đưa ra những định hướng rất cụ thể rõ ràng, tập trung "phát huy khả năng chuyên môn đang được đào tạo, kết hợp với việc vận dụng chuyên môn vào thực tiễn của phong trào tình nguyện và chú ý kết hợp trong điều kiện có thể để là cơ sở tạo việc làm cho những học sinh, sinh viên sắp ra trường"
. Đây là yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công của hoạt động tình nguyện một cách bền vững. Như vậy, khi 45,5% sinh viên chọn mục tiêu mà HĐXHTN nên hướng đến là "hoạt động với mục tiêu để sinh viên áp dụng các kiến thức vào thực tế" chứng tỏ bước đầu họ đã nhận thức được ý nghĩa, vai trò quan trọng của HĐXHTN đối với chính bản thân mình khi tham gia. Nhận thức được như vậy, sinh viên có một cái nhìn một thái độ tích cực hơn về các hoạt động này.

Tóm lại, khi đánh giá thái độ của sinh viên với các HĐXHTN biểu hiện ở sự nhận thức của sinh viên về bản chất các mô hình hoạt động, về thời gian cách thức tổ chức vai trò ý nghĩa của HĐXHTN chúng tôi nhận thấy đa số sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ về bản chất của các HĐXHTN cũng như khái niệm đầy đủ về sinh viên tình nguyện. Sự nhận thức về các HĐXHTN mới chỉ dừng lại ở nhận thức bề ngoài được biểu hiện qua việc nhận biết về một số mô hình hoạt động tình nguyện, thời gian tổ chức những vai trò cơ bản của các HĐXHTN. Cái bản chất bên trong của các hoạt động như cách thức tiến hành hoạt động, các hoạt động đã tổ chức và vai trò to lớn của các HĐXHTN thì phần lớn sinh viên chỉ biết sơ qua mà chưa có nhận thức đầy đủ sâu sắc về nó nên chưa có thái độ hứng thú tìm tòi sâu, kỹ về chúng. Nhìn chung, các sinh viên đã phần nào nhận thức được các HĐXHTN nói chung và HĐXHTN mà ĐHQG đã tổ chức nói riêng nhưng chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc. Điều này tuỳ thuộc rất nhiều vào nguồn thông tin về các HĐXHTN mà họ  có được. Kết quả điều tra về nguồn thông tin của SV về các HĐXHTN được thể hiện trong biểu đồ 1.

Biểu đồ 1: Nguồn thông tin về các HĐXHTN của sinh viên ĐHQGHN

Thực tế cho thấy, một số sinh viên rất lười tìm kiếm các thông tin về các HĐXHTN. Các thông tin về HĐXHTN mà sinh viên có được một cách chi tiết chính thức nhất, thường xuyên nhất bao giờ cũng thông qua các bạn cán bộ Đoàn - Hội của lớp (67.2%). Nhiều sinh viên cho rằng nguồn thông tin thường xuyên mà mình có được về các HĐXHTN là ở bảng tin của khoa (34.2%), của trường (46.5%). Số sinh viên thỉnh thoảng hoặc hiếm khi nhận được những thông tin về HĐXHTN khá cao. Từ kết quả thu được, các tổ chức Đoàn – Hội muốn nâng cao nhận thức của sinh viên về các HĐXHTN cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền và quảng bá các hoạt động này đến đông đảo sinh viên.

2.2. Xúc cảm - Tình cảm của sinh viên với các HĐXHTN 

Trong quá trình tiếp xúc, tìm hiểu về các HĐXHTN, tình cảm của mỗi sinh viên đối với các hoạt động này có vai trò đặc biệt quan trọng. Chỉ khi có tình cảm tốt đẹp tích cực và sâu sắc thì mỗi cá nhân mới có sự say mê, tìm tòi, khám phá để thấy được ý nghĩa, vai trò sâu xa của các HĐXHTN. Và khi đó các cá nhân rất có thể còn muốn lây truyền những tìm cảm tốt đẹp của mình với các HĐXHTN sang người người khác, bằng nhiều cách khác nhau như: giới thiệu, hướng dẫn cho họ biết cách tìm kiếm các thông tin; lôi cuốn họ tham gia vào các hoạt động đó theo một quá trình giống như mình đã từng làm.
2.2.1. Mức độ quan tâm của các sinh viên với HĐXHTN

Dựa vào bốn mức độ: Rất thích, Thích, Bình thường, Không thích, chúng tôi tìm hiểu mức độ quan tâm của sinh viên với các phong trào HĐXHTN qua câu hỏi: Bạn đã bao giờ muốn được tham gia vào các HĐXHTN khi phong trào sắp bắt đầu chưa?

Kết quả nghiên cứu thực tiễn được biểu diễn ở biểu đồ 2:

Biểu 2: Mức độ quan tâm của sinh viên với các HĐXHTN

Có 46.7% sinh viên tỏ ra thích và thậm chí 19.5% sinh viên rất thích tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Như vậy, do có sự nhận thức khá tốt về vai trò và ý nghĩa của các HĐXHTN mà hầu hết sinh viên đã có sự yêu thích và quan tâm đến các hoạt động khi chúng sắp diễn ra. Bạn N.T.H, cán bộ hội sinh viên trường ĐHCN đã tâm sự khi trả lời phỏng vấn: "Khi mình còn học phổ thông đã tham gia rất nhiều các hoạt động của Đoàn. Mỗi lần nhìn màu áo xanh tình nguyện mình lại thấy thật yên bình. Từ hồi đó, mình đã ước được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện như các anh chị sinh viên. Được vào đại học mình phải làm mọi cách để biến điều mơ ước đó thành hiện thực. Mình cảm thấy rất tự hào vì được là sinh viên tình nguyện". Đây cũng là tâm sự chung của nhiều bạn sinh viên tham gia vào HĐXHTN.

Chính ý nghĩa to lớn và những thành quả của các HĐXHTN đã lôi cuốn sinh viên, khiến họ thấy quan tâm, yêu thích, tìm hiểu các HĐXHTN. Tuy nhiên, vẫn còn tới 26.7% sinh viên cảm thấy bình thường và 7.2% sinh viên cảm thấy không thích tham gia vào các HĐXHTN. Việc có nhiều sinh viên có tình cảm tích cực yêu mến và quan tâm đến các HĐXHTN là rất đáng ghi nhận, khích lệ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đi sâu tìm hiểu cảm nhận của sinh viên trước khi các HĐXHTN diễn ra. Có tới 90.3% sinh viên cảm thấy "tò mò và muốn tìm hiểu kĩ hơn về nó". Điều này rất có ý nghĩa vì lúc đầu có thể chỉ đơn thuần là sự tò mò muốn khám phá của tuổi trẻ, rồi từ đó, khi đã tìm kiếm các thông tin, sinh viên thấy được ý nghĩa to lớn của các phong trào này và bị cuốn vào sự say mê tìm tòi, khám phá lúc nào không biết. Xuất phát từ sự tò mò sinh viên chuyển sang hứng thú, tìm hiểu kĩ hơn về các hoạt động. Kích thích được trí tò mò, khơi gợi sự khám phá ở sinh viên sẽ là một thuận lợi to lớn trong công tác tuyên truyền vận động sinh viên tham gia HĐXHTN vì sinh viên tuy không còn ở cái tuổi quá tò mò hay a dua theo người khác nhưng lại có lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, sức sáng tạo và lòng ham học hỏi không biết mệt mỏi, mong được cống hiến và làm những việc có ích cho xã hội. Vì thế, đứng trước một hoạt động đầy bổ ích thiết thực như HĐXHTN họ cũng dễ dàng bị cuốn hút.

Kết quả điều tra cũng cho thấy chỉ có một số nhỏ không đáng kể sinh viên không quan tâm (7.6%), dửng dưng (1.6%) hoặc cảm thấy khó chịu (0.5%) khi biết những thông tin về HĐXHTN.

Tóm lại, sinh viên đã có những cảm xúc – tình cảm tích cực về các HĐXHTN. Nếu được tuyên truyền rộng rãi, được phổ biến chi tiết về cách thức và thời gian tiến hành hoạt động chắc chắn số lượng sinh viên tham gia ngày càng nhiều và kết quả thu được của các HĐXHTN không chỉ dừng lại ở đó.

2.2.2. Đánh giá của sinh viên về các HĐXHTN do trường đã tổ chức

Chỉ khi có sự quan tâm tới các HĐXHTN thì sinh viên mới đưa ra những đánh giá nhìn nhận của mình về cái hay, cái chưa được của các hoạt động này. Mức độ đánh giá của sinh viên về các HĐXHTN tổ chức từ trước đến nay được thể hiện ở biểu đồ 3 dưới đây.


Biểu 3: Đánh giá của sinh viên về các HĐXHTN

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 8.6% sinh viên đánh giá các HĐXHTN mà ĐHQGHN là rất tốt và 48.2% là tốt. Lý do mà các bạn sinh viên đưa ra để chứng minh cho ý kiến của mình là "Vì các HĐXHTN đã lôi cuốn được nhiều sinh viên tham gia giúp ích cho cộng đồng" (PS 11,22), "Vì các HĐXHTN có nhiều thành tích trong hoạt động xã hội" (PS 67), "Vì các HĐXHTN đã có những hoạt động rất thiết thực góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội" (PS 84), "Vì các HĐXHTN đã tạo cho sinh viên một nếp sống tốt và có nhiều kinhnghiệm trong cuộc sống" (PS 131)…

Những đánh giá và lý do giải thích rất tích cực như trên về các hoạt động ĐHQGHN đã tổ chức chứng tỏ cách thức tổ chức các HĐXHTN của trường là tốt, cần được phát huy. 

Tuy nhiên, vẫn còn đến 37.6% cho rằng các hoạt động đó chỉ ở mức bình thường thậm chí 5.6% còn cho rằng chúng chưa tốt. Lý do họ đưa ra là: "Các HĐXHTN chưa thu hút được nhiều sinh viên tham gia" (PS 10), "chưa có hệ thống và nhiều khi còn mang tính hình thức" (PS 53), "thường tổ chức theo kiểu phong trào bắt buộc phải tham gia" (PS 56),  "Mang tính khuân mẫu chưa phát huy được tính sáng tạo của sinh viên" (PS 64, 65, 77, 83, 110, 111), "hoạt động rời rạc, chưa đa dạng” (PS 85, 100, 102, 106, 104….)

Tâm huyết với các phong trào và có những ý muốn tích cực xây dựng phong trào, những đánh giá, nhận xét trên của các sinh viên về các hoạt động là rất chính xác rất quý báu. Nó giúp cho việc tổ chức có những điều chỉnh kịp thời để không phụ lòng mong mỏi của đa số sinh viên

2.2.3. Mức độ hài lòng của sinh viên về các HĐXHTN

Tình cảm yêu quý của cá nhân đối với đối tượng thể hiện ở mức độ quan tâm hứng thú, yêu thích đối tượng, ở mức độ thoả mãn, hài lòng về các đối tượng mà mình lựa chọn, thôi thúc tìm hiểu về nó. Với sinh viên, tình cảm đối với các HĐXHTN được hình thành trong quá trình sinh viên tìm hiểu, tham gia vào các hoạt động đó. Vì thế, tình cảm của sinh viên với các hoạt động tình nguyện cũng được thể hiện ở mức độ hài lòng với cách thức tổ chức, thời gian tổ chức cũng như kết quả của phong trào… Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đưa ra câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng của các bạn sinh viên khi tham gia vào các HĐXHTN. Kết quả thu được chúng tôi biểu diễn trong biểu đồ 3.


Biểu 3: Mức độ hài lòng của sinh viên với các HĐXHTN

Có 80% sinh viên cảm thấy hài lòng khi tham gia vào các HĐXHTN. Các bạn sinh viên tâm sự: "Mình rất hài lòng vì mình đã biết thêm nhiều về cuộc sống xã hội" (PS 11), "mình được giúp đỡ người khác" (PS 13), "được áp dụng kiến thức vào thực tế", "được đi nhiều nơi" (PS 19), "có thêm kinh nghiệm sống, quan hệ xã hội phong phú" (PS 77, 190, 196)… SV tình nguyện không ngại khó, không sợ khổ, lao động quên mình dưới ánh nắng chói chang của mùa hè để làm đường nạo vét kênh mương, làm nương cùng những người dân vùng sâu vùng xa… Điều này chứng tỏ rằng các HĐXHTN đã đáp ứng được nhu cầu của phần lớn sinh viên, đó là nhu cầu được cống hiến, được xả thân vì lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ. Tuy nhiên, vẫn có 13.9% sinh viên không hài lòng về các HĐXHTN do “tổ chức lộn xộn trong phân công công việc phải làm”, "quản lý không đến nơi đến chốn khiến những sinh viên đã tham gia các HĐXHTN nhưng không được ghi nhận" (PS 168). Trên thực tế vẫn còn tồn tại  hiện tượng một số HĐXHTN mải chạy đua thành tích hoặc bị một số cá nhân lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình
. 

Từ những ý kiến trên, chúng tôi đi sâu tìm hiểu mong muốn, nguyện vọng của sinh viên đối với các HĐXHTN, với câu hỏi: Bạn có mong muốn gì khi tham gia các HĐXHTN? Các bạn sinh viên đã bày tỏ những mong muốn rất chân thành rất thiết thực và tâm huyết với phong trào: "Khi tham gia tôi cần sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể cho hoạt động" (PS 174,12,11..), "Nên mở rộng các phong trào hoạt động ở nhiều lĩnhvực khác nữa" (PS 169), "Các hoạt động tình nguyện phải tổ chức có quy củ hơn" (PS 186), "HĐXHTN cần được sự hỗ trợ thêm về kinh phí" (PS 185)… Đây là những mong muốn xây dựng một cách thức tổ chức các HĐXHTN tốt hơn, phù hợp hơn để các sinh viên tham gia và cống hiến. Bên cạnh đó, sinh viên còn nêu lên những mong muốn hết sức tốt đẹp giản dị của bản thân: "Tôi chỉ mong làm hết sức mình để đem lại hiệu quả cao cho các HĐXHTN" (PS 190), "Tôi mong muốn mình được chia sẻ giúp đỡ công cộng nhiều hơn và cũng là dịp để rèn luyện bản thân mình" (PS 177, 96, 85), "Mình rất muốn được giúp đỡ nhiều người hơn nữa" (PS 176, 171), "Mình mong học được những kinh nghiệm" (155,156…), "Mình mong được làm việc một cách nghiêm túc, có hiệu quả" (PS 153…), "Muốn được giúp đỡ các trẻ em nghèo" (PS 33), "Tôi muốn làm được nhiều việc có ích hơn cho xã hội làm cho xã hội ngày càng xanh - sạch đẹp" (PS 56), "Hoà đồng cùng mọi người để khám phá bản thân" (PS 59)… Đó đều là những mong muốn rất chính đáng, thể hiện sự yêu mến và quan tâm mà sinh viên đã dành cho các HĐXHTN.

Thái độ của cá nhân với một sự vật đối tượng nào đó không chỉ được bộc lộ bằng những cảm xúc mà nó còn được khẳng định thông qua hành vi, cử chỉ bộc lộ ra bên ngoài thành những xu hướng hành động, điều chỉnh hành động của cá nhân. Đối với HĐXHTN cũng vậy, việc yêu thích các HĐXHTN không dừng lại ở sự hài lòng hay không hài lòng với các hoạt động mà tình cảm ấy còn được thể hiện qua việc sinh viên lựa chọn hành vi để được tham gia phong trào. Trong bốn hoạt động "tích cực tìm hiểu tự liên hệ", "chờ sự phổ biến từ trên xuống", "lựa chọn các phong trào theo sở thích" hoặc chỉ "chờ chỉ định mới tham gia", thì có 29.6% sinh viên cho rằng hoạt động tích cực tìm hiểu và tự liên hệ là quan trọng số một. Bên cạnh đó, vẫn còn một số lượng sinh viên thụ động, ngồi chờ các phong trào "gõ cửa" phân công hay có chỉ định mới tham gia (21.6%). Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi nhiều trường hợp sinh viên đăng kí nhưng không được tham gia do bị giới hạn về số lượng tình nguyện viên nên dễ chán nản, thậm chí là có những cảm xúc tiêu cực đối với các HĐXHTN.

Như vậy, phần lớn sinh viên có tình cảm yêu thích các HĐXHTN. Họ đánh giá cao kết quả, ý nghĩa của các phong trào đã đạt được. Tuy nhiên, họ còn có sự mâu thuẫn trong nhận thức và tình cảm về hoạt động này. Họ chưa biến những tình cảm tốt đẹp thành những hành vi cụ thể để tìm hiểu nhận thức sâu sắc hơn nữa về các hoạt động. Về cơ bản họ đã hài lòng với cách thức tổ chức và một số kết quả mà các HĐXHTN đã đạt được. Ngoài ra, sinh viên còn có  mong muốn các HĐXHTN phải được tổ chức, quản lý tốt hơn, đa dạng hơn. Đây cũng là vấn đề lớn thách thức các tổ chức đoàn hội ĐHQG và các trường thành viên trong quá trình mở rộng, phát triển các HĐXHTN.

2.3. Sự tham gia của các SV vào các HĐXHTN

Từ nhận thức đến việc hình thành các xúc cảm tình cảm và được biểu lộ ra ngoài bằng những hành vi cụ thể là cả một quá trình. Tìm hiểu thái độ của sinh viên với các HĐXHTN không thể bỏ qua việc nghiên cứu mức độ tham gia của các sinh viên vào hoạt động này.

2.3.1. Mức độ tham gia tích cực của các sinh viên với các HĐXHTN

Trong số 200 sinh viên tham gia nghiên cứu này, có 58.2% đã tham gia  và 41.8% chưa tham gia vào các HĐXHTN. Như vậy, vẫn còn một số lượng lớn sinh viên chưa tham gia vào các hoạt động trong khi các phong trào đang thiếu hụt lực lượng và cần một lực lượng lớn sinh viên tham gia. Lý do lớn nhất là các bạn sinh viên “không có cơ hội được tham gia" (35.8%). Trên thực tế có rất nhiều sinh viên mặc dù chưa tham gia nhưng rất mong muốn được tham gia các HĐXHTN. Tuy vậy, do cách thức, cơ cấu tổ chức, do điều kiện eo hẹp về thời gian, hạn chế về kinh phí cũng như địa bàn hoạt động của các HĐXHTN mà không phải tất cả những sinh viên có đủ lòng nhiệt tình đều có cơ hội tham gia. Bên cạnh đó còn một số lý do khác khiến sinh viên không tham gia vào các HĐXHTN như: "thời gian tổ chức không phù hợp" (17.2%), “bản thân sinh viên rụt rè, nhút nhát, không tự tin” (11.3%), “sinh viên thiếu thông tin về phong trào” (12.6%). 

Lý do khiến sinh viên tham gia vào các HĐXHTN cũng đa dạng không kém. Đa phần sinh viên tham gia hoạt động vì những mục đích rất trong sáng: 50% sinh viên tham gia do yêu thích các hoạt động này và 21.4% tham gia đơn giản chỉ để bớt căng thẳng sau giờ học. Đối với lứa tuổi sinh viên thì xu hướng lựa chọn hành động đã rất rõ ràng có mục đích. Họ tham gia vì thấy thích, tham gia để họ được thoả mãn các nhu cầu của mình là được tự khẳng định mình được giúp đỡ người khác, được làm theo sở thích, hứng thú của mình. Khi tham gia các hoạt động không những họ đem đến những lợi ích cho chính cộng đồng xã hội mà ngay chính bản thân họ cũng được rất nhiều thứ: “họ không mất gì cả, họ làm được những gì có ích nhất, khẳng định được mình, mở rộng mối quan hệ, sống hoà mình hơn, nhiệt tình hơn, có lý tưởng hơn, có hoài bão và biết vươn lên những gì mình đang có. Nhất là khi đi tình nguyện ở xa, họ biết vượt qua những khó khăn, dù ở nhà được cưng chiều nhưng khi đi tình nguyện họ làm tất cả những việc khổ sở, ăn uống thiếu thốn, sinh hoạt thì điều kiện rất khó khăn mà vẫn vượt qua được hết. Họ trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều”
.

Bên cạnh đó, một số sinh viên tham gia các HĐXHTN chỉ vì tạo được mối quan hệ tốt (19%) và vì được cộng điểm (6.5%). Những động cơ này đôi khi sẽ dẫn đến những hành vi không đúng với tinh thần tình nguyện và đi chệch hướng mục tiêu cao cả mà các HĐXHTN đặt ra.

Trong rất nhiều mô hình HĐXHTN hiện nay trong xã hội, chúng tôi quan tâm đến các hoạt động mà sinh viên ĐHQGHN tham gia. Kết quả được biểu diện trong biểu đồ 4:


Biểu 4: Các HĐXHTN sinh viên ĐHQGHN đã tham gia

	Chú thích:

	1
	Ánh sáng văn hoá hè, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi

	2
	Tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội

	3
	Xung kích tiếp sức mùa thi

	4
	Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao giao lưu với thanh thiếu niên, nhi đồng của các địa phương

	5
	Hiến máu nhân đạo

	6
	Ngày thứ bảy tình nguyện

	7
	Mùa hè xanh

	8
	Giúp đỡ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai

	9
	Ngày chủ nhật xanh

	10
	Hoạt động xã hội tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn


Biểu đồ 4 cho thấy rằng sinh viên ĐHQGHN tham gia vào rất nhiều các HĐXHTN khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu ở một số mô hình hoạt động có tính chất thường xuyên như "Hiến máu nhân đạo" (25.1%), " Giúp đỡ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt"(12.8%) và một số mô hình hoạt động lớn như "Mùa hè xanh" (15.3%), "Xung kích tiếp sức mùa thi" (14.3%). Ngoài ra sinh viên ĐHQGHN còn tham gia vào các hoạt động Văn hoá văn nghệ, thể thao giao lưu với thanh thiếu niên địa phương (8.9%); Tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội (8.4%); Ánh sáng văn hoá hè, sinh hoạt hè cho thiếu nhi (6.9%); Ngày thứ bảy tình nguyện (5.4%); Ngày chủ nhật xanh (5%) và Hoạt động xã hội tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (2.5%). 

Nghiên cứu sự tham gia vào các HĐXHTN của sinh viên, chúng tôi quan tâm đến mối tương quan giữa năm học của sinh viên và mức độ tham gia thường xuyên, thỉnh thoảng, hiếm khi vào các hoạt động này. Bảng 4 thể hiện mối tương quan đó.

Bảng 4: Mức độ tham gia của sinh viên theo các khoá học
	Mức độ
	Năm học

	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư

	Thường xuyên
	45
	69.7
	45.1
	9.3

	Thỉnh thoảng
	45
	30.3
	46.2
	34.0

	Hiếm khi
	10
	0
	8.7
	56.7

	Tổng
	100
	100
	100.0
	100.0


Chúng ta có thể thấy, xét về mức độ thường xuyên, sinh viên năm thứ hai thường xuyên tham gia các HĐXHTN nhất (69%), sau đó đến sinh viên năm thứ nhất (45%) và sinh viên năm thứ ba (45.1%), và cuối cùng là sinh viên năm thứ tư (9.3%). Xét về mức độ thỉnh thoảng, việc tham gia vào các HĐXHTN của sinh viên các năm không chênh lệch nhiều, có 46.2% sinh viên năm thứ ba, 45% sinh viên năm thứ nhất, 34% sinh viên năm thứ tư và 30.3% sinh viên năm thứ hai trong khi xét về mức độ hiếm khi tham gia thì sinh viên năm thứ tư lại đông hơn cả (56.7%) so với sinh viên năm thứ nhất (10%) và sinh viên năm thứ ba (8.7%).

Như vậy, sinh viên tình nguyện chủ yếu là sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba. Đây cũng là điều dễ hiểu vì sinh viên năm thứ tư ít có thời gian tham gia vào các hoạt động này do họ phải dành thời gian trong quỹ thời gian eo hẹp của mình để đi thực tập, làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) và lo lắng cho công việc tương lai sau khi ra trường. 

Các HĐXHTN xét ở phương diện nào đó cũng chiếm một khoảng thời gian và công sức nhất định của sinh viên. Quan tâm đến mức độ ảnh hưởng của việc tham gia hay không tham gia các HĐXHTN đến kết quả học tập của sinh viên, chúng tôi xem xét tương quan giữa học lực của sinh viên và việc họ đã hoặc chưa từng tham gia các HĐXHTN.

Bảng 5: Tương quan kết quả học tập với sự  tham gia của sinh viên vào các HĐXHTN
	Đã tham gia hoặc chưa tham gia
	Học lực

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình

	Có
	14.4
	33.5
	9.8

	Không
	6.2
	28.9
	7.2


Nhìn vào bảng 5, ta thấy số sinh viên đã từng tham gia các HĐXHTN đều có kết quả học tập giỏi và khá cao hơn số sinh viên không tham gia các hoạt động này. Cụ thể là có 14.4% sinh viên đã tham gia các HĐXHTN đạt giỏi, 33.5% đạt khá so với 6.2% đạt giỏi và 28.9% đạt khá của sinh viên không tham gia. Số sinh viên có học lực trung bình không có sự chênh lệch đáng kể giữa việc tham gia hay không tham gia. 

Mục tiêu đề ra của BCH Đoàn ĐHQGHN trong quá trình tuyển chọn tình nguyện viên là ưu tiên cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên. Như vậy, muốn được tham gia vào các HĐXHTN, sinh viên không chỉ có lòng nhiệt tình mà còn phải có kết quả học tập khả quan nhất định. Điều này đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực nhiều để vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập vừa có thể cống hiến sức mình cho các HĐXHTN. Những sinh viên chưa thể đảm đương tốt nhiệm vụ học tập thì khó có thể tham gia vào HĐXHTN tốt được. Vì thế, bản thân mỗi sinh viên muốn được tham gia các HĐXHTN đều phải cố gắng hơn nữa trong học tập cũng như rèn luyện để khẳng định bản thân mình.

Bên cạnh mối tương quan giữa kết quả học tập và việc tham gia HĐXHTN, kết quả điều tra cũng cho thấy sự liên hệ giữa kết quả rèn luyện đạo đức và mức độ tham gia của sinh viên vào các HĐXHTN. Bảng 6 thể hiện điều này.

Bảng 6: Tương quan kết quả Rèn luyện đạo đức và sự tham gia của sinh viên vào các HĐXHTN

	Đã hoặc chưa tham gia
	Kết quả rèn luyện đạo đức

	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	Có
	11.5
	39.8
	6.3
	1

	Không
	6.3
	24.6
	8.9
	1.6


Theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo, việc tính điểm rèn luyện cho sinh viên phải xét tổng hợp trên các mặt học tập, nghiên cứu khoa học, chấp hành kỉ cương học đường… và thành tích trong công tác Đoàn Hội trong hoạt động tình nguyện. Như vậy, để có được một kết quả rèn luyện đạo đức tốt thì sinh viên ngoài học tập tốt còn phải tham gia tích cực các phong trào của đoàn đội các hoạt động của lớp của khoa và của trường. Nghiên cứu thực tiễn cho thấy, hầu hết sinh viên đều đạt điểm rèn luyện từ loại "Khá" trở lên, chỉ có số ít đạt loại "trung bình". Trong đó, có 51.3% sinh viên có điểm rèn luyện đạt "xuất sắc" và "tốt" đã từng tham gia các HĐXHTN, trong khi chỉ có 30.9% sinh viên không tham gia các HĐXHTN đạt được mức điểm này. Thực tiễn cũng chứng minh rằng sinh viên tham gia vào các hoạt động tình nguyện luôn là người có tư cách đạo đức tốt, gương mẫu, nhiệt tình trong các hoạt động được giao. 

Sự tham gia của sinh viên vào các HĐXHTN có tích cực hay không phần nào thể hiện ở mức độ chủ động tìm kiếm thông tin về các hoạt động này của mỗi sinh viên. Kết quả điều tra cho thấy có đến 70.1% sinh viên được hỏi luôn chủ động tìm kiếm thông tin về các HĐXHTN. Cách thức tìm kiếm thông tin của các sinh viên này cũng rất đa dạng, cụ thể là theo dõi bảng tin của trường (30.8%), liên lạc thường xuyên với cán bộ Đoàn - Hội lớp (25.2%), đọc sách báo (21.3%), hoặc hỏi thầy cô, bạn bè (22.1%). Đây là những kênh thông tin thường cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về các HĐXHTN. Điều này chứng tỏ rằng đa phần sinh viên đã rất quan tâm và tích cực tìm kiếm các thông tin, để hiểu biết nhiều hơn, có nhiều cơ hội tham gia hơn vào các HĐXHTN.

Để tìm hiểu mức độ thường xuyên hay không thường xuyên tham gia vào các HĐXHTN của sinh viên, chúng tôi đã đưa ra bốn mức độ: Rất thường xuyên, Thường xuyên, Thỉnh thoảng và Một lần cho các bạn sinh viên lựa chọn. Kết quả là 21.5% sinh viên rất thường xuyên và thường xuyên tham gia vào các HĐXHTN trong khi lại có đến 47.1% sinh viên "Thỉnh thoảng" tham gia, 19% sinh viên mới chỉ tham gia "Một lần". Tuy nhiên, đa phần sinh viên (69.2%) đều có dự định tham gia các HĐXHTN lâu dài và thường xuyên. Đây là một dấu hiệu cho thấy các HĐXHTN có ý nghĩa và sức hút nhất định đối với sinh viên ĐHQGHN.

2.3.2. Thuận lợi và khó khăn của sinh viên trong quá trình tham gia các HĐXHTN

Với mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên được tham gia để các HĐXHTN phát triển cả về số lượng, chất lượng chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đánh giá những thuận lợi và khó khăn mà sinh viên gặp phải khi tham gia các hoạt động này.

Trong những năm qua, Đoàn - Hội ĐHQG, Ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên của các đơn vị thành viên đã có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi tham gia các HĐXHTN. Đó chính là động lực giúp các HĐXHTN được  giữ vững, củng cố và phát huy. Căn cứ những chính sách và một số quyền lợi mà sinh viên được hưởng, chúng tôi đã xác định những yếu tố khó khăn và thuận lợi mà sinh viên gặp phải tham gia tình nguyện với kết quả thu được ở bảng 7.

Bảng 7: Những thuận lợi khi tham gia các HĐXHTN
	STT
	Thuận lợi
	Tỷ lệ (%)

	1
	Được khen thưởng
	6.5

	2
	Được tự khẳng định mình
	12.7

	3
	Được thầy cô biết đến
	4.2

	4
	Được đi nhiều nơi
	13.5

	5
	Được cộng điểm rèn luyện
	8.1

	6
	Được tham gia các hoạt động mà mình yêu thích
	14.2

	7
	Hiểu đời sống của cộng đồng nhiều nơi
	14.4

	8
	Được giúp đỡ nhiều người
	13.8

	9
	Được học hỏi các kinh nghiệm
	14.5

	Tổng
	100.0


Về mặt thuận lợi, chúng ta có thể thấy khi tham gia vào các HĐXHTN ngoài những cái lợi: được trưởng thành về mọi mặt, được hoà đồng cùng mọi người, được rèn luyện… sinh viên còn nhận được rất nhiều sự động viên khuyến khích từ phía các tổ chức đoàn hội. Trong số 9 yếu tố thuận lợi mà chúng tôi có thể liệt kê, có 4 yếu tố thuận lợi mà sinh viên thấy được nhất đó là: "Được học hỏi kinh nghiệm" (14.5%), "Được tham gia các hoạt động mà mình yêu thích" (14.2%), "Được hiểu đời sống cộng đồng nhiều nơi" (14.4%) và "Được giúp đỡ nhiều người" (13.8%). Bên cạnh đó, "Được đi nhiều nơi", "Được tự khẳng định mình" cũng là một thuận lợi của các bạn đánh giá khá cao. Người Việt Nam có câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", quả thật thế giới vô cùng rộng lớn với vô vàn các mối quan hệ xã hội đan xen nhau. Ở mỗi một môi trường sống khác nhau thì có những đặc điểm khác nhau. Vì vậy, được đi tình nguyện được đến một nơi khác không phải nơi mình vẫn sinh hoạt học tập ở đó hàng ngày, sinh viên sẽ được sống trong một nền văn hoá với phong tục tập quán mới (có nhiều khi khác hoàn toàn với lối sống, thói quen sinh hoạt của mình). Để thích nghi và để làm tốt công việc được giao, sinh viên phải nhanh nhạy học hỏi kinh nghiệm sống cách cư xử phải hiểu đời sống và nền văn hoá nơi đang hoạt động… Tất cả giúp sinh viên trưởng thành hơn trong cuộc sống. Sau mỗi đợt hoạt động tình nguyện, sinh viên có cả một kho tàng vốn liếng quý báu về cuộc sống con người, nền văn hoá… Để bù đắp những gì họ cống hiến cho cộng đồng, xã hội, khi trở lại môi trường học tập, họ cũng đã được nhà trường "khen thưởng" (6.5%), "được cộng điểm rèn luyện" (8.1%), được các thầy cô yêu quí và biết đến họ nhiều hơn. Tuy vậy, với khát khao được cống hiến và lòng nhiệt tình họ nhận cho mình cái được rất nhỏ và giản dị, đó là “được tình nguyện". Với họ, nhiều khi cái được về quyền lợi cũng cần nhưng không thể đặt lên trên lợi ích tập thể, lợi ích của cộng đồng. Đối với sinh viên, đi tình nguyện họ “được nhiều và chẳng mất gì”
.

Về khó khăn, có vô vàn những khó khăn mà sinh viên tình nguyện gặp phải trong quá trình hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", đương đầu với mọi thách thức, thời tiết khắc nghiệt điều kiện sống thiếu thốn đủ thứ…sinh viên tình nguyện vẫn vượt qua tất cả. Những khó khăn mà họ nhận thấy trong quá trình HĐXHTN được thể hiện ở kết quả nghiên cứu thực tiễn dưới đây.

Bảng 8: Những khó khăn khi tham gia các HĐXHTN

	STT
	Những khó khăn
	Tỷ lệ (%)

	1
	Mất nhiều thời gian về học tập
	16.9

	2
	Tốn kém tài chính
	19.4

	3
	Không có thời gian nghỉ ngơi vui chơi
	8.6

	4
	Những tai nạn xảy ra khi tham gia lao động trong HĐXHTN
	11.0

	5
	Điều kiện phương tiện đi lại
	25.1

	6
	Thiếu thông tin
	19.0

	Tổng
	100.0


Trong số rất nhiều khó khăn mà sinh viên có thể gặp khi tham gia các HĐXHTN, chúng tôi đã đưa ra 6 yếu tố khó khăn thường gặp nhất. Trong 6 yếu tố khó khăn này, có ba khó khăn mà nổi bật nhất được sinh viên phản ánh  là "Điều kiện phương tiện đi lại hạn chế" (25.1%), sự "Tốn kém về tài chính" (19.4%) và "Thiếu thông tin về phong trào" (19%). Những khó khăn này còn tồn tại cũng là điều trăn trở của những người tổ chức các HĐXHTN. Bởi như đã nói ở trên, một trong những nhược điểm lớn còn tồn tại là các HĐXHTN chưa biết phát huy, huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức bên ngoài, của địa phương cũng như cách thức tổ chức chưa thực sự khoa học. Về phía bản thân sinh viên, khi đã đi tình nguyện họ phải xác định phải chịu đựng gian khổ, thiếu thốn, đồng thời lại phải đóng tiền ăn uống, sinh hoạt do kinh phí hỗ trợ cho mỗi đội tình nguyện rất ít. Các bạn sinh viên tình nguyện cho rằng: “ở nhà cũng phải ăn, đi tình nguyện cũng phải ăn, vì vậy đóng tiền ăn là hoàn toàn hợp lý, không có gì phải phàn nàn cả”
. Có bạn sinh viên khi đi tình nguyện về tâm sự: "Có những món tưởng như cả đời này mình sẽ không ăn được nó thế mà lúc cả đội tình nguyện nghỉ ngơi cùng làm, cùng ăn thấy ngon và vui hết sẩy"(Đỗ H.Đ, sinh viên năm thứ 2 ĐH KHXH&NV). 

Bên cạnh đó,  "Không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi" (8.6%) và “Những tai tai nạn xảy ra khi tham gia lao động trong HĐXHTN” (11%) cũng là những khó khăn mà các bạn sinh viên phải đối mặt khi tham gia các HĐXHTN.

Nhìn chung khi tham gia các HĐXHTN sinh viên đã có những đánh giá chính xác khách quan về thuận lợi và khó khăn gặp phải trong quá trình tham gia HĐXHTN. Bên cạnh rất nhiều những thuận lợi đã có khi tham gia tình nguyện như: "Được cộng điểm", "Được khen thưởng", "Được học hỏi nhiều kinh ngiệm" thì vẫn còn những khó khăn rất cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía để sinh viên có thể yên tâm hơn, tập trung hơn cho hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất. Như thế, các HĐXHTN mới phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, lôi cuốn nhiều sinh viên tham gia và đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn.

Để kiểm chứng sự thống nhất giữa tình cảm và hành vi của sinh viên với các HĐXHTN hiện nay không, chúng tôi đưa ra câu hỏi với ba tình huống giả định yêu cầu các bạn sinh viên chỉ được chọn một tình huống duy nhất cho việc mình sẽ làm khi kỳ nghỉ hè đến. Kết quả là có 14.8% sinh viên lựa chọn tình huống “Về nhà nghỉ ngơi sau một học kỳ học tập vất vả”, 35.5% sinh viên lựa chọn “Đi làm thêm (một công việc rất phù hợp với sở thích và có thu nhập cao) và có tới 49.8% sinh viên lựa chọn tình huống “Tham gia hoạt động tình nguyện về một bản ở Tây Nguyên". Điều này cho thấy sự tương đồng nhất định giữa tình cảm của sinh viên (rất thích và thích 66.2%) với hành vi lựa chọn tình huống đi tình nguyện (49.8), chứng tỏ rằng sinh viên quan tâm yêu mến và rất mong muốn được tham gia HĐXHTN. 

Nhìn chung, khi nghiên cứu hành vi cụ thể của sinh viên đối với các HĐXHTN, chúng tôi nhận thấy sinh viên đã có những hành vi tích cực biểu hiện ở số lượng đông đảo sinh viên đã tham gia HĐXHTN. Tuy nhiên, mức độ tham gia của sinh viên có sự khác nhau giữa các khoá học, có sự khác nhau về học lực và điểm rèn luyện đạo đức. Thường những sinh viên có học lực "Khá", "Giỏi" và có điểm rèn luyện đạo đức loại "Tốt" trở lên tham gia vào các hoạt động này nhiều hơn. Bên cạnh đó, sự chủ động tìm kiếm thông tin về các HĐXHTN của sinh viên rất tích cực nhưng vẫn còn một số sinh viên chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thông tin mà chưa thực sự tham gia vào các hoạt động này. Ngoài ra, sinh viên có nhiều thuận lợi cũng như gặp phải rất nhiều khó khăn cần được hỗ trợ và khắc phục để hoạt động tình nguyện đạt hiệu quả hơn.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề tài nghiên cứu: "Thái độ của sinh viên ĐHQGHN với các HĐXHTN hiện nay" về cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu đề ra là bước đầu nghiên cứu thực trạng thái độ của sinh viên trường HĐXHTN với các hoạt động xã hội tình nguyện, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị để xây dựng làm tăng hiệu quả của các HĐXHTN. 

Kết quả của nghiên cứu đã chứng minh được hai giả thuyết nêu ra: 

Phần lớn sinh viên ĐHQGHN chưa có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về các HĐXHTN.

Sinh viên ĐHQGHN có cảm xúc tích cực với các HĐXHTN, thể hiện ở sự yêu mến các HĐXHTN và hài lòng khi tham gia các hoạt động này.

Đồng thời cũng bác bỏ giả thuyết:

Sinh viên ĐHQGHN hăng hái tham gia các HĐXHTN để cống hiến sức trẻ, trí tuệ và năng lực chuyên môn cho sự phát triển chung của cộng đồng khi trên thực tế có đến 41.8% sinh viên trong nghiên cứu này chưa tham gia các HĐXHTN. 

Cụ thể, qua quá trình nghiên cứu chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

1. Nhìn chung về mặt nhận thức, phần lớn sinh viên đã có nhận thức đúng nhưng chưa đủ, chưa sâu sắc về bản chất các hoạt động cách thức tổ chức, vai trò to lớn của các HĐXHTN. Sinh viên mới chỉ nhận thức được về các HĐXHTN ở bề ngoài với những kết quả của phong trào đã đạt được mà chưa đi sâu tìm hiểu cơ cấu tổ chức của các HĐXHTN.

2. Về mặt tình cảm, hầu hết các sinh viên đã có tình cảm yêu mến và mong muốn được tham gia vào các HĐXHTN. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên có tình cảm hời hợt, thậm chí bàng quan với các hoạt động này.

3. Về mặt hành vi, phần lớn sinh viên đều có ý thức phấn đấu vươn lên trong rèn luyện học tập và đạo đức với mong muốn được tham gia vào các HĐXHTN bổ ích này. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan mà số lượng sinh viên được tham gia còn ít đã ảnh hưởng đến một số sinh viên chán nản bỏ dở giữa chừng. Việc thiếu thông tin, tài liệu về phong trào tình nguyện cũng như đặc điểm của từng khoá học cũng như kết quả học lực và kết quả rèn luyện đạo đức cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia các HĐXHTN của sinh viên.

Như vậy, có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến một số hạn chế trong nhận thức hành vi của sinh viên về các HĐXHTN không phải do các HĐXHTN này không có ý nghĩa, không thu hút được tình cảm của sinh viên mà phần nhiều là do yếu tố khách quan của khâu tổ chức tuyên truyền chưa được tốt, chưa khoa học nên đã chưa tập hợp được số đang các bạn sinh viên tham gia. Nếu được trang bị những thông tin đầy đủ về phong trào thì chắc chắn sinh viên sẽ có được nhận thức đúng đắn và hành vi phù hợp hơn, tham gia đông hơn vào các HĐXHTN đầy bổ ích này.

2. Kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao thái độ của sinh viên với các HĐXHTN.

2.1. Đối với sinh viên

· Tích cực hơn trong việc chủ động tìm hiểu về các HĐXHTN qua nhiều kênh thông tin khác nhau và chia sẻ những thông tin mình có được cho những sinh viên khác.

· Phấn đấu trở thành sinh viên có học lực khá trở lên với kết qủa rèn luyện đạo đức thật tốt. 

· Năng nổ sáng tạo, nhiệt tình trong công tác đoàn, công tác hội. 

· Tự rèn luyện cho mình một lý tưởng sống rõ ràng, có tính tự giác cao, sống hoà đồng với tập thể.

· Tích cực xây dựng kế hoạch cho những HĐXHTN khả thi, liên hệ và tận dụng các nguồn lực trong xã hội để xin tài trợ cho các hoạt động tình nguyện.

2.2. Đối với nhà trường

· Đoàn trường cùng Hội sinh viên trường cần có biện pháp làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến, các hoạt động của đoàn trường nói chung các HĐXHTN nói riêng đến từng sinh viên bằng nhiều hình thức khác nhau như tờ rơi, tổ chức toạ đàm, phát huy nguồn lực tuyên truyền viên là chính những sinh viên tình nguyện.

· Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của sinh viên về phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh, tinh thần tương thân tương ái, phát huy sự nhiệt tình và sức trẻ trong mỗi sinh viên.

· Tiếp tục hoàn thiện về nội dung, chương trình cách thức tiến hành các HĐXHTN thời gian, thành phần tham gia, tập huấn kỹ năng tình nguyện cho sinh viên một cách khoa học, hợp lý và thiết thực.

· Khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển chọn sinh viên tình nguyện, đảm bảo tất cả các bạn sinh viên đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia HĐXHTN. 

· Thay đổi và tìm ra các hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực hơn theo định hướng gắn chặt hơn với hoạt động chuyên môn của sinh viên làm tăng hứng thú, quan tâm của sinh viên và lôi cuốn được nhiều sinh viên tham gia vào các HĐXHTN.

· Sưu tầm, biên tập những tài liệu về "Tình nguyện", về các HĐXHTN và phổ biến rộng rãi cho sinh viên. 

· Hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các HĐXHTN của sinh viên.

· Tiếp tục chuyển giao chủ thể thực hiện - triển khai các mô hình HĐXHTN từ cấp Đoàn trường về cấp liên chi Đoàn để làm tăng tính chủ động tích cực của các đơn vị, và thu hút được nhiều nguồn lực tham gia.

· Có chính sách khen thưởng, khuyến khích động viên kịp thời để khích lệ những sinh viên có thành tích khi tham gia vào các HĐXHTN.
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